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Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN

HOÀN THÀNH ĐỢT KHẢO SÁT CHÍNH THỨC 

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Căn cứ Quyết định sổ 44/QĐ-KĐCLGD ngày 26 tháng 2 năm 2018 đã được 

điều chỉnh bằn Quyết định số 49/QĐ-KĐCLGD ngày 03 tháng 4 năm 2018 của 

Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội Các trường đại học,

cao đắng Việt Nam về việc thành lập Đoàn đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục tại
:  '  *

'Học viện Báo chí và Tuyên truyên, Đoàn chúyên gia đánh giá ngoai đã tiên hành

khảo sát chính thức tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Thời gian: Từ ngày 7/4/2018 đến ngày 11/4/2018 

Thành phần:

1. Tổ chức KĐCLGD gồm:

- PGS.TS. Nguyễn Phương Nga, Giám đốc;

- Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng, cán bộ hỗ trợ hành chính 
cho Đoàn đánh giá ngoài.

- ThS. Tống Thành Trung, Cán bộ hỗ trợ hành chính cho Đoàn Đánh giá
ngoài;

2. Đoàn đánh giá ngoài gồm:

- GS.TSKH. Bành Tiến Long, Trưởng Đoàn;

- ThS. Đinh Tuấn Dũng, Thư ký;

- GS.TS. Nguyễn Công Khẩn, Thành viên thường trực;

- GS.TS. Nguyễn Quang Dong, thành viên;

- PGS.TS. Nguyễn văn Uyên, Thành viên;

3. Học viện Báo chỉ và Tuyên truyền:
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- PGS.TS. Trương Ngọc Nam, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng TĐG;

- PGS.TS. Lưu Văn An, Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG;

- PGS.TS. Nguyễn Vũ Tiến, Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG;

- PGS.TS. Phạm Huy Kỳ, Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG;
- TS. Nguyễn Thị Neọc Hoa, Giám đốc TT KT&ĐBCLĐT, Thư ký Hội 

đồng TĐG.

Tóm tắt các công việc Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã thực hiện trong 

các ngày làm việc tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (phụ lục kèm theo).

Hai bên cùng ký biên bản hoàn thành đọt khảo sát chính thức vào lúc 16 

giờ 30 ngày 11 tháng 4 năm 2018.

TM. ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI HV BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

PGS.TS. Nguyễn Phương Nga
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PHỤ LỤC
Tóm tắt các công việc Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã thực hiện 

trong các ngày làm việc tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền:

1. Tóm tắt nội dung thảo luận với Lãnh đạo Học viện và Hội đồng TĐG

Lãnh đạo Học viện và Chủ tịch Hội đồng Tự đánh giá đã cung cấp nhiều 

thông tin có giá trị cho Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài về vấn đề chiến lược 

phát triển, về mục tiêu, sứ mạng, tầm nhìn của Học viện, HTQT, tài chính, phát 

triến chương trình đào tạo, công tác quản lý và tổ chức, công tác quản lý sinh 

viên, cơ sở vật chất v.v...

2. Các phát hiện khỉ nghiên cứu các hồ sơ, tài liệu do Học viện cung cấp
Hồ sơ, tài liệu minh chứng được sắp xếp bố trí ngăn nắp.

3. Các phát hiện khi thăm và thảo luận tại các khoa, phòng, ban; thăm viện 

nghiên cứu, thư viện, phòng thí nghiệm, phòng thực hành, kỷ túc xả ...
Ký túc xá rộng rãi, sạch sẽ; các phòng làm việc rộng rãi, có đầy đủ các 

điều kiện làm việc. Các phòng học sạch sẽ. Khuôn viên Học viện rộng rãi, nhiều 

cây xanh, thông thoáng...

Đoàn ĐGN đã phỏng vấn qua điện thoại về tình hình việc làm của 241 

sinh viên tốt nghiệp năm 2015 và 2016. Kết quả có 233 người, chiếm tỉ lệ 
96,68% trả lời là có việc làm.

Đoàn đã kiểm tra ngẫu nhiên tài liệu quy định trong đề cương chi tiết học 

phần so với số tài liệu hiện có ở thư viện. Tổng số tài liệu, giáo trình quy định 

trong đề cương chi tiết học phần là 23, tài liệu tham khảo quy định trong đề 

cương chi tiết học phần là 45. Qua kiểm tra, thư viện có 20 giáo trình và 42 tài 
liệu tham khảo.

4. Các phát hiện khi quan sát các hoạt động chính khoá và ngoại khoá
Các lớp học tại khu giảng đường theo thời khóa biểu. Có một sổ lóp học 

thế dục tại sân thế thao khu ký túc xá.

5. Các phát hiện khi thảo luận với các giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên,
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người sử dụng lao động, người học và các đối tượng khác
Các đối tượng tham gia phỏng vấn đã nhiệt tình trao đoi thẳng thắn, cởi mở 

với Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài:

5.1. Thảo luận với học viên cao học và nghiên cứu sinh

• Yêu cầu của Đoàn ĐGN: 20 người đến 30 người

• Có mặt phỏng vấn theo danh sách: 26/26 người

• Số người tham gia trả lời phiếu khảo sát: 26 người

Điểm mạnh
1/ về Đào tạo:

Đa dạng, khoa học và sát với thực tiễn.

Chưong trình được phân chia cụ thể và tương đối rõ ràng.
Ke hoạch học tập và giảng dạy được thông báo cho lớp và học viên thông 

qua email/fanpage/facebook... trực tiếp.

Tài liệu tham khảo đầy đủ.

Đào tạo tốt đáp ứng nhu cầu.
Đảm bảo yêu cầu nghiên cứu của học viên.

Chương trình tưong đối phù họp đã có sự mở rộng từ lý thuyết đến thực

hành.

2/ v ề  Nghiên cứu khoa học:

Các đề tài nghiên cứu khoa học hướng nhiều về các địa phương, đơn vị, 

có tính ứng dụng thực tế cao
Riêng với khoa Báo chí được biết rằng: “Sinh viên được làm đề tài nghiên 

cứu khoa học với thầy cô từ bậc đại học”.

Hỗ trợ nghiên cứu khoa học tốt.

Nhà trường có đầy đủ tài liệu và công nghệ cho các nghiên cứu sinh tham 
gia nghiên cửu khoa học và nhiều đề tài phong phú đa dạng cho sinh viên.

Học viên được tham dự các hội thảo khoa học, viết bài đăng tạp chí của 

Học viện.

3/ về Tài chính:
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Tài chính đóng góp phù hợp với các đối tượng tham gia học, mức học phí 
họp lý.

4/ về hoạt động hồ trợ giảng viên:

Cơ bản đáp ứng được hoạt động giảng dạy.

Giảng viên nhiệt tình tận tâm giảng dạy đúng với đề cương học phần có 

nhiều phương pháp giảng dạy phù hợp, hướng dẫn chu đáo tỉ mỉ.

5/ về hoạt động hồ trợ người học và các hoạt động khác:

Có nhiều chương trình giúp cho học viên nghiên cứu các mô hình thực tế 

tại các đại phương đơn vị.

Các bộ phận phòng ban liên quan đều hỗ trợ tốt học viên.

về hoạt động hỗ trợ người học và các hoạt động khác cơ bản đầy đủ tạo 
điều kiện cho cao học và nghiên cứu sinh.

Giảng viên nhiệt tình tâm huyết hướng dẫn học viên.

6/ về cơ sở vật chất:

Đầy đủ , đáp ứng nhu cầu về lý thuyết và thực hành, tiêu chuẩn giảng dạy.

Phục vụ tốt, đảm bảo yêu cầu học tập và nghiên cứu.

Kiến nghị
1/ về Đào tạo:

Cần cập nhật thông tin các môn học đầy đủ.
Tăng cường thêm thời gian tự nghiên cứu.

Mời thêm các giảng viên thỉnh giảng là chuyên gia trong lĩnh vực đào tạo 

đến giảng chia sẻ và trao đổi với học viên.

Tăng thêm giờ đào tạo kỹ năng.

Khái quát hon trương trình đào tạo đảm bảo chương trình phùi hợp với 
các vị trí nghề nghiệp.

Có thêm các chương trình đào tạo trực tuyến.

Tăng thời gian đi học nghiên cứu thực tế.

Chuông trình đào tạo có thể nghiên cứu theo hướng trực tuyến giúp cho 

học viên cao học nghiên cứu sinh tiếp cận tốt hơn.

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội Các trường ĐHCĐ Việt Nam (CEA-A VU&C)
5



cần tăng cường các môn học kỹ năng đi thực tế nhiều hơn.

Đe xây dựng chương trình đào tạo phù hợp cần khảo sát nhu câu học viên 
nhất là học viên đã tốt nghiệp và khảo sát nhu cầu của xã hội liên quan đến 

ngành học.
Nên duy trì chương trình đào tạo hiện tại và nên hội thảo nhiều hơn với 

sinh viên đe qua thực tiễn hỗ trợ cho lý luận.

Cụ thể hơn các chương trình đào tạo trên website trường.

Kéo dài thời gian nghiên cứu, tăng cường tương tác giữa Học viện và 

nghiên cứu sinh.

2/ về Nghiên cứu khoa học:

Có nhiều hướng nghiên cứu khoa học hơn.

Tăng cường các trao đổi học thuật, định hướng về nội dung đề tài.

Cùng sinh viên thực hiện hoặc hướng dẫn nghiên cứu khoa học.

Tăng cường việc định hướng và hỗ trợ sinh viên thực hiện các đề tài khoa 

học có liên quan đến đề tài của học viên.

Cần có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, hội thảo khoa học hơn nữa để 

nghiên cứu sinh tham gia tốt hơn.

Có tạp chí điện tử đế đăng bài của học viên.

Với nghiên cứu sinh khoa chủ quản nên tạo điều kiện cho nghiên cứu sinh 

tham gia hội thảo cấp quốc gia liên quan đến chuyên ngành đào tạo.

Thường xuyên gắn bó với các thầy cô hướng dẫn hợp tác sâu để tạo ra sản 

phấm cho xã hội.
Tạo thêm nhiều cơ hội, các chương trình hỗ trợ cho các học viên tham gia 

nghiên cứu khoa học viết các bài báo khoa học.

Trang bị thêm những phương pháp nghiên cứu một cách cụ thê đê học 

viên giải quyết được vấn đề một cách thuận lợi và chuẩn xác hơn.

3/ về Tài chính:
Chú trọng hơn trong vấn đề tài chính để nâng cao hiệu quả hoạt động của 

nhà trưòng.

Giảm hơn nữa đóng góp của NCS cho các khoản chi cố định.
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Tạo điều kiện liên kết với các dự án để NCS có thể tham gia.

Tăng chế độ bồi dưỡng giảng dạy, hướng dẫn ngoài giờ.

Hỗ trợ học viên trong việc công bố các tài liệu quốc tế, hỗ trợ kinh phí 
nhiều hơn trong nghiên cứu khoa học.

Có gói học bổng cho cả cao học, nghiên cứu sinh (để khuyến khích).

Có the hồ trợ một phần kinh phí cho các khóa cao học, NCS tham gia các 

chuyến đi nghiên cứu thực tế tại các địa phương.

4/ về hoạt động hỗ trợ giảng viên:

Đe có hiệu quả cao hơn thì cần phải đầu tư hơn nữa trong việc hỗ trợ 

giảng viên để các thầy, cô giáo đầu tư nhiều thời gian cho giảng dạy.

Mạnh dạn huy động nghiên cứu sinh hỗ trợ giảng viên trên giảng đường.

Kiểm tra lại hệ thống thiết bị đảm bảo sự tương thích và vận hành trơn tru 

giảm thiểu sự cố có thể xảy ra.

Tạo cơ chế chính sách tốt hon cho giảng viên.

Đầu tư thêm cơ sở vật chất phương tiện hiện đại cho giảng viên.

Áp dụng cải tiến phương tiện hỗ trợ giảng dạy cho giảng viên.

Cần tăng thêm chế độ bồi dưỡng cho giảng viên dạy vào thứ Bảy, Chủ
nhật.

Nhà trường có thể bố trí người chuẩn bị chu đáo một số thiết bị như mic, 
điều khiển máy chiếu... giảm thiểu công việc cho cán bộ lóp.

Tổ chức nhiều hoạt động để tăng tương tác với giảng viên.

Đề xuất đánh giá giảng viên sau mỗi học phần.

5/ về hoạt động hỗ trợ người học và các hoạt động khác:

Cần có nhiều chương trình đào tạo đa dạng phong phú hơn nữa.

Thường xuyên gặp gỡ trao đổi với các NCS.

Tăng cường tương tác với người học.

Có nhiều chương trình cho học viên để nghiên cứu các lĩnh vực thực tế tại 

các địa phương đơn vị.

Các môn học có thể mời nhiều hơn các chuyên gia bên ngoài để có nhiều 

case study thực tiễn cho học viên.
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cần xây dựng thời gian và tiến độ để NCS phải hoàn thành đúng thời gian 

quy định.
Cung cấp nhiều nguồn tư liệu hơn nữa.

Tổ chức hoạt động thực tế hơn.

6/ về cơ sở vật chất:
Tăng cường hơn nữa cơ sở vật chất nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học. 

Kết nối với các kho tư liệu quốc tế.

Cần tăng cường cơ sở vật chất để đảm bảo các hoạt động giảng dạy và 

học tập.

Nâng cấp, sữa chữa các nhà vệ sinh bị, mất thiết bị.

5.2. Thảo luận với Giảng viên

• Yêu cầu của Đoàn ĐGN: 25 người đến 30 người

• Có mặt phỏng vấn theo danh sách: 28/28người

• Số người tham gia trả lời phiếu khảo sát: 28 người

Điểm mạnh
1/ về Nghiên cứu khoa học:

Đã tạo điều kiện thuận lợi cho giảng viên và sinh viên tham gia nghiên 

cứu khoa học.
2/ về Tài chính:

Kinh phí được phân bổ họp lý cho các hoạt động 
3/ về hoạt động hỗ trợ người học và các hoạt động khác:

Đã có hỗ trợ cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Kiến nghị
1/ về Đào tạo:

Hoàn thiện các phần mềm nhập điểm cho sinh viên
Tăng cường sự hợp tác chia sẻ giữa các bộ phận, đặc biệt là Ban Quản lý 

đào tạo với các khoa.
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Chương trình đào tạo cần được cập nhật nhưng cũng không nên có nhiều 

quá nhiều biến động trong thời gian ngắn.

Đây mạnh hoạt động liên kết đào tạo với các trường đại học có uy tín lớn 
trong khu vực và trên thế giới

Sắp xếp lịch học và lịch thi cho họp lý hơn.

Cho phép sử dụng phòng máy để tổ chức thi kết thúc học phần cho sinh

viên

Khung chương trình đạo tạo của mỗi chuyên ngành (đặc biệt là hệ Đại 
học) nên sử dung ít nhất từ 2-3 khóa để tạo sự ổn định và phát triển chất lượng 

đào tạo về chiều sâu.

Cần tăng cường và nâng cao chất lượng giờ học thực hành cho sinh viên. 

Bồi dưỡng thêm về kiến thức, phương pháp giảng dạy, trình độ ngoại ngữ 

cho giảng viên

Giảm sổ lượng sinh viên một lóp tín chỉ (không quá 50 sinh viên/lóp). 

Nâng cao chất lượng giáo trình

Đẩy mạnh truyền thông về những mặt mạnh, xu hướng phát triển về 

những ngành đào tạo truyền thông để nâng cao chất lượng đào tạo, tuyển sinh.

Hỗ trợ giảng viên được tham gia các khóa học ngắn hạn, nâng cao trình 

độ ngoại ngữ.

Nâng cấp phần mềm đăng ký tín chỉ.

2/ v ề  Nghiên cứu khoa học:

Cần phân bổ các đề tài khoa học phù hợp với các đối tượng nghiên cứu. 

Tăng thêm các nguồn tài liệu và các nghiên cứu nước ngoài trong thư
viện.

Tạo điều kiện để các giảng viên tham gia vào nghiên cứu khoa học đối với 
các đề tài cấp cơ sở

Hiên đại hóa hơn nữa thư viện, đa dạng hóa tài liệu và giáo trình 

Hồ trợ giảng viên tham gia Hội thảo khoa học quốc tế và viết bài báo 

khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế.
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Tăng cường kinh phí cấp cho các đề tài khoa học đế tạo động lực cho 

giảng viên nghiên cứu.
Có cơ chế mở đế giảng viên trẻ được chủ nhiệm đề tài

Mời các giáo sư giỏi về giảng dạy lý thuyết, phương pháp nghiên cứu

mới.
Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học để phục vụ hoạt động giảng

dạy.
Tăng thêm số lượng nghiên cứu khoa học hàng năm.

3/ về Tài chính:
Tăng cường nguồn tài chính cho các đề tài khoa học.

Bổ sung kinh phí cho các hoạt động thực tế.

Tăng số tiền trả tính theo giờ giảng dạy cho giảng viên, kinh phí coi thi. 

Các thủ tục thanh toán tiền thù lao giảng dạy cho giảng viên được tiến 

hành nhanh hơn.

Nâng cao phúc lợi xã hội.
Cần nâng cao ngân sách cho sinh viên nghiên cứu thực tế.

Hỗ trợ tài chính tạo điều kiện tốt hơn cho đời sống của giảng viên.

Tạo điều kiện để giảng viên trẻ thu nhập thấp có những hoạt động nâng 

cao thu thập.

4/ về hoạt động hỗ trợ giảng viên:
Tăng cường hoạt động giao lưu hợp tác với nước ngoài dành cho giảng

viên.
Hỗ trợ giảng viên tham gia các khóa học nâng cao ngắn hạn về tin học, 

ngoại ngữ.
Hỗ trợ giảng viên nghiên cứu khoa học, viết giáo trình.
Hỗ trợ giảng viên nâng cao trình độ ngoại ngữ.
Hỗ trợ thêm các thiết bị giảng dạy.

Tiếp tục mở các lóp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giảng

viên.
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Tăng tiền giảng dạy cho các giảng viên.

Chương trình và kế hoạch thực tế trong nước và ngoài nước.

Hỗ trợ cho giảng viên đăng bài khoa học quốc tế.
Giảm bớt các văn bản hành chính.

Tăng cường hoạt động hỗ trợ qua mạng nội bộ, email nhà trường.

Trang bị thêm máy tính cho các giảng viên dùng các khoa.

Tổ chức thêm các lớp tiếng Anh ngắn hạn để bồi dưỡng ngoại ngữ cho 
giảng viên

Tăng cường các chương trình phúc lợi

Chuyên nghiệp hóa và nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ cán bộ làm 

công tác hỗ trợ giảng dạy.

5/ về hoạt động hỗ trợ người học và các hoạt động khác:

Tăng cường hỗ trợ kinh phí sinh cho viên hoạt động thực tế.

Hỗ trợ các dự án của sinh viên đề xuất.

Tạo điều kiện để sinh viên đi nghiên cứu thực tế nhiều hơn.

Tăng số lượng đề tài khoa học cho sinh viên, mở rộng đa dạng hóa các 

nguồn tài liệu phục vụ học tập.

Nâng cấp cơ sở vật chất, đặc biệt là thư viện điện tử và trang bị điều hòa 
cho các lớp đông người trong thời tiết nóng.

Liên kết mở với hệ thống thư viện các trường đại học trong nước và quốc 
tế.

Thành lập Trung tâm hỗ trợ sinh viên.

Hỗ trợ về hoạt động tư vấn tâm lý cho sinh viên.

Nâng cao chất lượng cố vấn học tập để hỗ trợ tốt hơn

Có phòng máy tính kết nối mạng để sinh viên đăng ký tín chỉ được thuận 
lợi.

Giảm các đầu mối hỗ trợ sinh viên

Tăng thêm các khóa bồi dưỡng ngoại khóa về kĩ năng sống để sinh viên 

hoàn thiện và phát triến bản thân.

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội Các trường ĐHCĐ Việt Nam (CEA-A VU&C)
11



Hồ trợ phương tiện đi lại (trong trường họp giảng dạy tại các lớp xa 

trường).
Thành lập câu lạc bộ đế sinh viên có điều kiện học tập theo chuyên ngành 

và sở thích lựa chọn.
Nâng cao chất lượng mạng Wifi tại các phòng học và cấp ID thư viện 

Online cho giảng viên và sinh viên.

Đầu tư các công cụ phương tiện đối với các lớp nghiệp vụ.

Tăng cường chương trình phúc lợi cho sinh viên.

6/ về cơ sở vật chất:

Tăng cường các phòng học chuyên dụng đa năng về nghề, vùn dạy lý 

thuyết vừa thực hành.

Tăng thêm các phòng studio cho đào tạo chuyên ngành báo chí.

Có cơ chế khai thác sử dụng vận hành phương tiện hiệu quả.

Tăng cường cho các lóp học: điều hòa thiết bị giảng dạy.

Tăng cường đầu tư hiện đại hóa phòng học.

Thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng thiết bị giảng dạy.

Trang bị cho khoa tuyên truyền phòng thực hành.

Hoàn thiện phòng đọc, phòng tra cứu hệ thống tư liệu.

Phòng học multimedia cho sinh viên truyền thông.

Có phòng thực hành cho các môn lý luận chính trị, công tác tư tưởng.

Tăng cường đổi mới thiết bị hỗ trợ người học.
Hỗ trợ máy tính cho giảng viên làm việc và giảng dạy.

Cần có lộ trình cải tạo và nâng cao chất lượng về cơ sở vật chất 

Nâng cao chất lượng phòng làm việc cho giảng viên.

5.3. Thảo luận với người học hệ chính quy và vừa làm vừa học

• Yêu cầu của Đoàn ĐGN: 25 người đến 30 người

• Có mặt phỏng vấn theo danh sách: 30/30 người

• Số người tham gia trả lời phiếu khảo sát: 28 người
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Điểm mạnh
1/ về Đào tạo:

Chất lượng đào tạo ngày một nâng cao, đáp úng nhu cầu xã hội.

2/ về Nghiên cứu khoa học:

Hoạt động NCKH đáp ứng tốt nhu cầu của người học.

3/ về Tài chính:

Mức thu chi họp lý với người học. Đây là điều rất đáng ghi nhận.

4/ v ề  hoạt động hỗ trợ giảng viên:

Đáp ứng tốt nhu cầu của giảng viên.

5/ về cơ sở vật chất:

Cơ bản đáp ứng được nhu cầu học tập.

Kiến nghị
1/ về Đào tạo:

Cần có sự theo dõi chặt chẽ quá trình học tập của sinh viên để có sự đánh 

giá công bằng hơn.

Chương trình đào tạo có thể rút ngắn thời gian học tập, giảm bớt chương 
trình học.

Giảm bớt môn học đại cương quá nặng về lý luận, kiến thức đã lạc hậu và 

không thiết thực, không áp dụng được vào thực tế.

Những kiến thức chuyên ngành cần chuyên sâu, đặc biệt với ngành quan 
hệ quốc tế, truyền thông.

Xây dựng hệ thống học phần dành riêng cho các kiến thức, kỹ năng mềm, 

thực tế ... với công việc và ngành đang theo học.

Đối mới hơn nữa phương pháp aiảng dạy.

Cập nhật thường xuyên các văn bản, chính sách trong các giáo trình.

Nhà trường cần mỏ' thêm nhiều lóp nghiệp vụ.
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Nắm bắt nhanh hơn các xu hướng phát triển khoa học công nghệ trên thế

giới.
Cần dạy thêm về thiết kế đồ họa, kỹ thuật hay các môn học như mỹ học 

để sinh viên có phương pháp, cảm nhận, rèn luyện tính thẩm mỹ, tạo ra các sản 
phẩm truyền thông chất lượng về nội dung và đẹp về hình thức.

Xây dựng và công khai chương trình đào tạo cụ thế cho sinh viên trong cả 

khóa học.

Cải thiện việc sắp xếp môn học tín chỉ cũng như về việc sắp xếp đăng kí 

tín chỉ để sinh viên dễ dàng hơn trong việc đăng kí. Tổ chức học tín chỉ linh hoạt 

hơn, không nên học tín chỉ mà học như niên chê.

Cải tiến phương pháp kiểm tra đánh giá học phần.

Cải tiến phương pháp giảng dạy theo hướng trao đối, thảo luận, thực hành 

kĩ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, làm việc đồng đội.

Phân khoa theo ngày đăng kí tín chỉ đế tránh quá nhiều người vào cùng 

lúc.
Cần nâng cấp cổng thông tin.

Giải đáp các thắc mắc cho sinh viên nhanh và kịp thời hơn.

Tăng thêm thiết thực hành cho các môn lý luận.

2/ v ề  Nghiên cứu khoa học:

Tạo nhiều cơ hội cho sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học.

Hướng dẫn nghiên cứu khoa học cần cụ thể, chi tiết hơn.
Giúp sinh viên chọn đề tài mang tính thực tiễn, cấp bách, gắn liền với đời 

sống xã hội.

Hỗ trợ kinh phí cho sinh viên nghiên cứu khoa học.

Có thêm nhiều buổi trao đổi học tập với những nhà chuyên môn, nhà 
nghiên cứu giỏi.

3/ v ề  Tài chính:

Có phần mềm theo dõi thường xuyên tình hình đóng học phí.
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Nâng cao mức học bổng, có học bổng toàn phần (50%/năm)
Thông báo cho sinh viên biết sớm về học phí, cập nhật nhiều lần trong các 

học kỳ đê tránh trường họp sinh viên đã đóng học phí nhưng Nhà trường chưa 
cập nhật đã báo nợ học phí, phải mang hóa đơn lên khoa để xác nhận lại.

4/ về hoạt động hỗ trợ giảng viên:

Tăng cường hơn nữa các hoạt động hỗ trợ giảng viên

Nâng cao chất lượng thiết bị dạy học như: loa, micro để giảng viên dễ 

dàng truyền thụ kiến thức.

Giảng viên cần nhiều chia sẻ thực tế việc hoạt động chuyên ngành với 

người học

5/ về hoạt động hỗ trợ người học và các hoạt động khác:

Tạo nhiều môi trường đế sinh viên của Trường giao lưu với nhau để có 
điều kiện học hỏi nhau.

Hỗ trợ sinh viên tìm việc làm sau khi ra trường.

Nhiều thủ tục đăng kí còn rườm rà, mất thời gian.

Thực hành nhiều hơn.

Tăng cường thêm các đầu sách cho thư viện, nhất là sách về ngoại ngữ.
Tổ chức nhiều hoạt động thực tập, thực tế cho các lớp lý luận

Tăng hoạt động giao lưu với các đơn vị cơ quan nhà nước.

Có thêm nhiều thông tin tư vấn về các vấn đề trong lựa chọn nghề nghiệp.

Tổ chức nhiều hơn các hoạt động ngoại khóa, các buổi định hướng nghề 
nghiệp khi ra trường.

Cung cấp danh mục tài liệu bắt buộc và tài liệu tham khảo phục vụ môn
học

Có thêm nhiều cuộc gặp gỡ với các chuyên gia trong lĩnh vực, ngành học 

của mình.

6/ về cơ sở vật chất:

Hệ thống wifi cần được cải thiện và nâng cấp.
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Xây dựng nhà xe rộng rãi, có mái che cho sinh viên.

Lắp hệ thống điều hòa không khí.

Bàn ghế đã quá cũ tại các khu B8, A I.
Phủ sóng mạng wifi mọi địa điểm trong trường để sinh viên có thê truy 

cập được.

Quan tâm đến cơ sở vật chất, trang thiết bị cho giảng viên và học viên. 

Nhà B15 có quạt lung lay rất nguy hiểm.

Xây thêm nhà vệ sinh ở nhà B6 và B7.

Ký túc xá được mở rộng, có nhiều phòng hơn và được nâng cấp hơn.

Cần thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng trang thiết bị giảng dạy.

Bổ sung thêm trang thiết bị phục vụ học tập môn ngoại ngữ.

5.4. Thảo luận với Nhà tuyên dụng

• Yêu cầu của Đoàn ĐGN: 25 người đến 30 người

• Có mặt phỏng vấn theo danh sách: 22/22 người

• Sổ người tham gia trả lời phiếu khảo sát: 20 người

Điểm mạnh
1/ v ề  Đào tạo:

v ề  cơ bản đáp ứng được nhu cầu của nhà tuyển dụng.
CTĐT đã cân đối giữa lý thuyết và thực hành theo hướng tăng thực hành. 

Nội dung chương trình gắn với thực tiễn đời sống, nhất là trong kỷ 

nguyên kỹ thuật số và cuộc cách mạng 4.0 

2/ v ề  Nghiên cứu khoa học:
Sinh viên của Học viện có khả năng nghiên cứu tốt.

3/ v ề  hoạt động hỗ trợ người học và các hoạt động khác:

Đã tiến bộ trong việc đào tạo thông qua các hoạt động ngoại khóa.

Đ có tổ chức các buổi hội chợ việc làm.
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Học viện đã có đội ngũ hồ trợ sinh viên và định hướng cho sinh viên 
trước khi ra trường nên chọn đơn vị nào để thi tuyển.

4/ v ề  cơ sở vật chất:
Cơ sở vật chất tốt, đáp ứng nhu cầu hội nhập thế giới.

Kiến nghị
1/ v ề  Đào tạo:

Tăng cường hơn nữa sự gắn kết giữa lý luận và thực tiễn.

Đào tạo cần gắn chặt với đầu ra, tăng cường kết họp thường xuyên với 

doanh nghiệp và nhà tuyển dụng.

Tăng cường kĩ năng mềm, thực hành nhiều hơn nữa.
Nâng cao năng lực Ngoại ngữ cho các sinh viên, gắn kiến thức chính trị 

xã hội của đất nước vào chương trình giảng dạy

Cần tăng thời lượng đào tạo nghiệp vụ cho người học để khi ra trường có 

thể làm được việc ngay.

Cập nhật chương trình đào tạo gắn với nhu cầu nhân lực của xã hội.

Mời các chuyên gia giỏi đến trao đổi, nói chuyện với sinh viên.

Nên tăng cường đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên có định hướng 
theo nghề giáo dục.

Tăng cường thêm thời gian thực tập, đi thực tế cho sinh viên.

Phương pháp đào tạo cần thường xuyên đổi mới, kết họp truyền thống với 
hiện đại.

Nên thành lập 1 chuyên ngành đào tạo về xuất bản điện tử.
Nâng cao chất lượng đầu ra, tạo niềm tin cho người học để giúp sinh viên 

phấn đấu tiếp cận với tri thức mới, tự tin để hòa nhập với cuộc sống hiện đại, 

trong đó cốt lõi là kĩ năng xử lí, kĩ năng giao tiếp.

Dạy thêm về phương pháp nghiên cứu, tăng độ hàn lâm.

CTĐT cần ưu tiên hơn, dành nhiều thời gian hơn cho thực hành, nhất là 

đào tạo phóng viên báo chí.

Tăng cường rèn luyện kĩ năng hoạt động độc lập và làm việc nhóm.
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Đào tạo về công nghệ cho sinh viên.

Tăng cường nghiên cứu kinh điến Mác -  Lenin và cập nhật những kêt quả 

khoa học mới của thế giới vào môn lý luận chính trị.

2/ v ề  Nghiên cứu khoa học:
càn trang bị thêm kỹ năng nghiên cứu khoa học.

Cần có nhiều đề tài về nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn và có khả 

năng ứng dụng cao.

Cần trao đoi, nghiên cứu khoa học và học thuật với nhà khoa học.

Đẩy mạnh nghiên cứu theo đơn đặt hàng, liên kết.

Mở các lớp bồi dưỡng, đào tạo riêng cho doanh nghiệp.

Đa dạng hóa, xã hội hóa để huy động tài chính cho nghiên cứu khoa học.

Tham gia nghiên cứu các đề tài cấp Nhà nước, cấp bộ, ban, ngành từ trung 

ương đến cơ sở.
Tăng nguồn kinh phí đầu tư nghiên cún khoa học cho sinh viên và có chế 

độ chính sách tốt cho sinh viên nghiên cứu khoa học.

Gợi ý thêm nhiều để tài để sinh viên nghiên cứu khoa học.

Tăng cường các nghiên cứu về xã hội.

Tổ chức nghiên cứu các đề tài mang tính liên ngành.

Cần tập trung nghiên cứu báo chí hiện đại, nhất là lĩnh vực truyền thông 

của thế giới.
Nên công bố hoặc ứng dụng các nghiên cứu liên quan đến báo chí hiện đại 

vào thực tiễn hoặc cho các đơn vị báo chí ứng dụng.

Kết nối với các trung tâm nghiên cứu khoa học của quốc gia, lựa chọn các 

đề tài nghiên cứu khoa học phù hợp để tăng cường năng lực nghiên cứu của sinh 
viên.

3/ v ề  Tài chính:
Hỗ trợ tài chính cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và hoạt động 

kỹ năng mềm khác.

Nâng cao đời sống cho đội ngũ giảng viên và cán bộ.

Có cơ chế giảm học phí cho những đổi tượng khó khăn.
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Cân có các dự án, đề án thu hút sự hồ trợ của các tồ chức bên ngoài nhàm 
tạo tương tác cho sinh viên.

Kêu gọi xã hội hóa tài chính để đầu tư nghiên cứu khoa học cho sinh viên.

Ngoài nguồn ngân sách nhà nước, nên kết hợp với nguồn thu từ học phí 

và họp tác đầu tư với các nhà tuyến dụng.

4/ về hoạt động hỗ trợ giảng viên:

Gắn nghiên cứu với giảng dạy.

Hồ trợ kinh phí nghiên cứu khoa học cho giảng viên.

Tăng cường hỗ trợ đào tạo giáo dục thực tiễn.

Giáo viên có thể trực tiếp tham gia vào các dự án bên ngoài, thâm nhập, 

tìm hiếu các cơ quan tuyến dụng, các doanh nghiệp để am hiểu hơn và phục vụ 
cho công tác đào tạo.

Cần đẩy mạnh hỗ trợ cho giảng viên về kĩ năng, kiến thức và thiết bị để 

theo kịp sự phát triển của cuộc các mạng 4.0.

Tăng cường trao đổi với giảng viên giữa cơ sở đào tạo với nhà tuyển dụng 

trong việc đưa sinh viên đi thực tiễn.

Tạo điều kiện cho giảng viên được đào tạo, tập huấn, bổ sung, cập nhật 
kiến thức ở môi trường trong nước và nước ngoài.

Tổ chức các lóp bồi dưỡng chuyên sâu về chuyên ngành cho giảng viên.

Dành thời gian, kinh phí để giáo viên (các khoa báo chí, phát thanh - 
truyền hình) đi thực tế.

5/ về hoạt động hỗ trợ người học và các hoạt động khác:
Hỗ trợ thêm về ngoại ngữ.

Nên có nhiều học bổng khuyến khích sinh viên học xuất sắc, sinh viên 
nghèo, vùng sâu cùng xa, gặp khó khăn.

Cần có thêm nhiều hơn các buổi hội chợ việc làm.

Hỗ trợ để sinh viên có thể học tập và nâng cao trình độ ngoại ngữ để đáp 

ứng nhu cầu mới của xã hội.

Hỗ trợ sinh viên kết nối với doanh nghiệp.

Trung tâm Kiểm định chất ĩượng giảo dục -  Hiệp hội Các trường ĐHCĐ Việt Nam (CEA-A VU&C)
19



Tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa, giao lưu với các học viện 

và cơ sở đào tạo khác.
Đưa kĩ năng mềm trở thành một khóa học bắt buộc dành cho sinh viên 

trong chương trình đào tạo.
Tạo điều kiện cho người học được tiếp cận với thư viện và các hoạt động 

sinh hoạt học thuật một cách thường xuyên.

Định hướng cho sinh viên tự nghiên cứu các hoạt động thực tiễn.

6/ về cơ sở vật chất:
Tăng cường đầu tư thiết bị dạy và học theo hướng hiện đại, có tính thực 

tiễn và ứng dụng cao.

Đầu tư thêm các phòng tự học.

Kêu gọi các cơ quan doanh nghiệp hỗ trợ, đầu tư csvc cho đào tạo.
Đầu tư trang thiết bị phục vụ đào tạo xuất bản điện tử.

Cần xây dựng thêm các phòng học chuyên ngành.

Đầu tư trang thiết bị mới, hiện đại cho đào tạo báo chí, nhất là ngành phát 

thanh -  truyền hình.
Cố gắng tiếp tục cải tiến csvc cho giảng dạy, học tập và kí túc xá cho 

sinh viên.

5.5. Thảo luận với cựu người học đại học chính quy và vừa làm vừa học

• Yêu cầu của Đoàn ĐGN: 20 người đến 25 người

• Có mặt phỏng vấn theo danh sách: 27/28 người

• Số người tham gia trả lời phiếu khảo sát: 26 người

Điểm mạnh
1/ về Tài chính:

Học viện đã tạo điều kiện rất nhiều cho sinh viên, tạo điều kiện cho sinh 

viên có điều kiện khó khăn nhưng vẫn tham gia học.

Công bố rõ ràng, minh bạch về tài chính và sử dụng tài chính.

Định kỳ thông báo các khoản thu để giúp sinh viên chuẩn bị tốt nhất.
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Mức học phí phù hợp.

2/Vê hoạt động hỗ trợ người học và các hoạt động khác:

Các hoạt dộng hỗ trợ nguời học phong phú, đa dạng.

3/ v ề  cơ sở vật chất:

Là một trong những trường có csvc tốt, đảm bảo giờ học cho sinh viên, 

csvc rất tốt, không có góp ý gì thêm.

csvc đảm bảo tốt quá trình giảng dạy và học tập, nghiên cứu.

Phù hợp với mô hình đào tạo của nhà trường.

Kiến nghị
1/ v ề  Đào tạo:

Tăng cường khối lượng và nội dung các môn học kỹ năng gồm: phưong 

pháp nghiên cứu khoa học, phương pháp giảng dạy. Lí do: kiến thức lý luận có 

thể làm mới, thay đổi tại từng trường, địa phương, những kỹ năng cần được rèn 
luyện sớm hơn, thường xuyên để quá trình tiếp cận các nội dung mới có hiệu 

quả.

Đào tạo nhiều hơn kỹ năng mềm và thực hành nghề nghiệp cho sinh viên 

khả năng thuyết trình, giao tiếp.

Các môn học kỹ năng cần được sinh viên tiếp cận sớm ngay từ năm thứ
nhất.

Phát triển nhiều kĩ năng mềm cho sinh viên: kĩ năng phỏng vấn, kĩ năng 
phát triển bản thân, kĩ năng tạo mối quan hệ, kĩ năng tự vệ...

Hình thức giảng dạy cần phong phú, thu hút sự tham gia của sinh viên, 
sinh viên được khuyến khích bày tỏ quan điểm hơn.

Giảng viên cần cải thiện kĩ năng giảng dạy thú vị hơn, thực tiễn và đáp 

ứng nhu câu của nhà tuyến dụng xã hội.

Chương trình đào tạo cần tập trung chuyên sâu hơn nữa vào khối lượng 

nội dung các môn chuyên ngành. Giảm bót thời lượng các nội dung môn học 

không cần thiết. Tăng thời lượng thực hành, thực tập cho sinh viên. Rèn luyện 

khả năng tranh luận, phát hiện vấn đề cho sinh viên. Khuyến khích sinh viên
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tranh luận với thầy cô nhằm sáng tỏ bài học và giúp sinh viên ghi nhớ, hiếu bài 

hon.
Tăng cuờng các buổi giao lưu, truyền đạt và thảo luận thực tế giữa cựu 

sinh viên -  là những người đã tham gia vào công việc bên ngoài - với sinh viên 
đang ngồi trên ghế nhà trường.

Cập nhật các giáo trình, đặc biệt là giáo trình quốc tế.

Tăng thời lượng thực tế, thực nghiệm trong chương trình giảng dạy.

Học viện, khoa nên có sự phối họp với doanh nghiệp hoặc các cơ quan 

báo chí thực hiện phối họp đào tạo và giải quyết vấn đề đầu ra cho sinh viên.

Đấy mạnh việc đào tạo ngoại ngữ.

Cải tiến nội dung chương trình đào tạo và phương pháp giảng dạy.

Tăng cường công tác đi thực tế tại các đơn vị và doanh nghiệp để học viên 
tiếp cận với công nghệ thực tế.

Học viện nên nghiên cứu đưa môn học “Địa chính trị” vào giảng dạy 

trong ngành Chính trị học bởi chính trị có ảnh hưởng trực tiếp đến văn hóa, kinh 

tế, thể chế chính trị, chính sách đối nội đối ngoại, bố trị an ninh quốc phòng của 
mỗi quốc gia trên thế giới. Kiến thức này rất quan trọng với đội ngũ cán bộ, 

công nhân viên chức và đặc biệt là đội ngũ làm công tác tuyên truyền trong các 

cơ quan của Đảng và Nhà nước.

Đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng táng cường sự chủ động cho 
sinh viên, tích cực cho sinh viên được thực hành môn học.

2/ v ề  Nghiên cứu khoa học:
Cổ vũ sinh viên, nghiên cứu sinh thực hiện các đề tài mang tính sáng tạo, 

độc đáo, có chủ đề thời sự.
Đe nghị sinh viên được tham gia nghiên cứu khoa học không phụ thuộc 

vào điểm số.

Khuyến khích sinh viên đăng kí các đề tài khoa học một cách chủ động, 
có các hình thức khuyến khích sinh viên tham gia NCKH như cộng điểm rèn 

luyện, học bổng...
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Khuyến khích sự tham gia NCKH của các cựu sinh viên có năng lực cùng 

phối họp với các hoạt động NCKH của sinh viên trong Học viện nhằm đạt được 

hiệu quả NCKH cao nhất.

Khai thác các đơn vị công tác của cựu sinh viên để tiến hành họp tác thực 

hiện NCKH.

Các đề tài khoa học cần hướng đến là các đề tài mang tính thực tiễn, có 

khả năng áp dụng cao.

Cần mở rộng đối tượng, phạm vi để tạo cơ hội tham gia cho nhiều sinh 

viên nghiên cứu các đề tài khoa học sinh viên.

Đe tài NCKH muốn có tác động ứng dụng cao thì phải gắn với vấn đề 
đang cấp thiết của xã hội gắn với ngành học.

Nên có nhiều hình thức để khuyến khích sinh viên tham gia NCKH để 

sinh viên thấy được giá trị thực tiễn của việc NCKH chứ không đơn thuần là lý 

thuyết.

3/ về Tài chính:

Hồ trợ tài chính các khoa học đi thực tế, các chuyến đi thực địa, nghiên
cứu.

Đe nghị tạo điều kiện về tài chính hơn cho sinh viên nghèo, sinh viên dân 
tộc thiểu số, sinh viên các khoa đào tạo về lý luận chính trị.

Đầu tư phát triển nguồn lực giáo viên và csvc nhiều hơn.

Có biện pháp hỗ trợ về tài chính cho các câu lạc bộ sinh viên hoạt động 

nghiệp vụ, nhằm hỗ trợ tối đa sinh viên có cơ hội được rèn luyện nghề khi còn 

ngồi trên ghế nhà trường.

Học viện nên tố chức đế cựu sinh viên thành đạt có kĩ năng, kinh nghiệm 

nên quay về trường tổ chức các khoá học miễn phí hoặc trợ giảng để giúp sinh 
viên có những thực tiễn trong quá trình học tập.

Học viện kêu gọi sự hỗ trợ của cựu sinh viên cho các sinh viên nghèo 

vượt khó, đặc biệt là trong các hoạt động nghiên cứu khoa học và thực hành làm 

nghề.
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4/ về hoạt động hồ trợ giảng viên:
Tăng cường kiến thức thực tiễn của giảng viên.
Thường xuyên quan tâm đến trau dồi, nâng cao, cập nhật kiến thức kĩ 

năng cho giảng viên.

Khuyến khích những giảng viên có phương pháp mới, đạt hiệu quả tiếp 

thu cao cho sinh viên.
Mở rộng đội ngũ giảng dạy, kết hợp giảng viên có hoạt động và kiến thức 

thực tiễn.

Tăng cường hỗ trợ giảng viên có sự cộng tác với cơ quan báo chí, từ đó 

giảng viên cập nhật, nắm vững quá trình hoạt động báo chí đang diễn ra, khi trở 

lại giảng dạy, thầy cô cung cấp phương pháp, kiến thức có tính thực tiễn cao.

Có các cơ chế đặc thù để hỗ trợ tối đa giảng viên trong quá trình đào tạo.

Nên tổ chức nhiều khoá đào tạo kỹ năng sư phạm cho giáo viên ngoài 

kiến thức kĩ năng chuyên môn để giảng viên tạo cảm hứng học tập cho sinh 

viên, sinh viên không cảm thấy nhàm chán.

Giảng viên khoa ngoại ngữ cần có cơ hội thực tế hoặc thực tập tại cơ quan 

báo chí đe có thể nâng cao kiến thức chuyên ngành giảng dạy về báo chí nước 

ngoài.
Giảng viên nên cởi mở nhiều hơn khi giảng dạy, tích cực truyền năng 

lượng, truyền cảm hứng thay vì chỉ hoàn toàn là lý thuyết.

5/Về hoạt động hỗ trợ người học và các hoạt động khác:

Cần có những hoạt động hướng nghiệp cho sinh viên năm 3, năm 4 để họ 
có thể hiểu hơn công việc của mình có thể làm sau khi ra trường.

Giảm tải các nội dung học lý thuyết, đại cương không cần thiết.
Tăng cường các hoạt động thực hành.

Quan tâm hơn nữa, sát sao hơn nữa tới các hoạt động của các câu lạc bộ 
nghiệp vụ của sinh viên; kết nối các cựu sinh viên có kiến thức kinh nghiệm, 

tâm huyết với các câu lạc bộ này; có biện pháp hỗ trợ sinh viên, khuyến khích 
sinh viên tham gia các hoạt động này.

Cung cấp thông tin các chương trình ngoại khoá, học bổng,...
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Cung cấp thông tin, cơ hội việc làm, giao lưu doanh nghiệp.

Chia sẻ, nâng cao kỳ năng của sinh viên trong việc hoà nhập môi trường 

doanh nghiệp, trả lời phỏng vấn, cách viết hồ sơ, kỹ năng tin học,...
Giáo dục cho học viên tinh thần tự học cao.

Các hoạt động phong trào trong Học viện cần ổn định hướng cụ thể hơn. 

Phối hợp với thầy cô giáo xây dựng đề tài nghiên cứu.

Tăng cường kết nối sinh viên với các cơ quan báo chí.

Học viên nên tố chức cho cựu sinh viên tư vấn hướng nghiệp cho sinh
viên.

Kéo dài thời gian mở cửa thư viện, hỗ trợ tự học.

Tố chức thêm chương trình giao lưu hoạt động tập thể cho sinh viên dựa 
trên chuyên ngành học, đặc biệt là là các ngành lý luận.

6/ về cơ sở vật chất:

Cần có mạng wifi đủ mạnh đáp ứng cho quá trình học tập trên lớp.

Đê nghị tạo điều kiện cho sinh viên nghèo được ở kí túc xá của Học viện. 

Đề nghị nâng cấp kí túc xá của Học viện.

Số lượng máy tính tại thư viện chưa đáp ứng nhu cầu sinh viên.

Trang bị phòng học ngọai ngữ phải đảm bảo đầy đủ phương tiện, mặc dù 

khoa Ngoại ngữ thầy cô đã có nhiều phương pháp dạy.

Tăng cường không gian học hiện đại.

5.6. Thảo luận với lãnh đạo các Khoa, Trung tâm, Viện, Tạp chí

• Yêu cầu của Đoàn ĐGN: 25 người đến 30 người

• Có mặt phỏng vấn theo danh sách: 18/18 người

• Số người tham gia trả lời phiếu khảo sát: 18 người

Kiến nghị
1/ về Đào tạo:

Chủ động trong xây dựng nội dung đào tạo, phù hợp với thực tiễn cuộc

sống.
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Có cách quản lý tạo hứng thú cho giảng viên giảng dạy.
Tập trung xây dựng hiện đại hóa nội dung giáo trình, cập nhật tài liệu 

phục vụ nghiên cứu hiện đại.

Đứng trên đặc thù của các ngành đào tạo để có thể giảm bớt một số môn 

đại cương không thực sự phục vụ cho chuyên ngành.

Hiện đại hóa và cập nhật nhiều hơn nội dung giáo trình.

Tăng cường hơn tín chỉ cho thực hành; tăng thêm một số tín chỉ cho 

những môn chuyên ngành.

2/ v ề  Nghiên cứu khoa học:

Tăng thêm kinh phí cho giảng viên nghiên cứu khoa học 

Tăng các đề tại phục vụ quá trình đào tạo.

Tạo điều kiện giao lưu với các trường quốc tế.
Tăng số lượng công trình khoa học có ý nghĩa quốc gia, công bố quốc tế. 

Tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học.

Xây dựng nhóm nghiên cứu.

3/ v ề  Tài chính:
Huy động thêm các nguồn lực phục vụ cho đào tạo và giảng dạy.

Nâng cao đầu tư cho viết giáo trình.

Đầu tư hơn cho các hoạt động giảng dạy.
Tăng kinh phí cho hoạt động nhiên cứu khoa học.

4/ v ề  hoạt động hỗ trợ giảng viên:

- Được tham gia nhiều lóp bồi dưỡng nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy.
- Mở thêm các lóp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho giảng viên.
- Có thêm một số MIC không dây ở giảng đường.

- Cần đồng bộ hóa các điều kiện làm việc, giảng dạy, nghiên cứu và học tập.

- Các phòng ban phối họp hỗ trợ nhiều hơn.

- Hỗ trợ tối đa về thời gian để giảng viên nghiên cứu, nâng cao chất lượng 
giảng dạy.
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- Tạo thêm cơ hội đê giảng viên học tập nâng cao trình độ và trải nghiệm thực 
thế.

5/Về hoạt động hỗ trợ người học và các hoạt động khác:

- Có hệ thống công nghệ tin học tốt phục vụ cho giáo viên và sinh viên.

- Quan tâm tốt hơn với đối tượng người học về điều kiện học tập và nghiên

cứu.

Tăng cường thiết lập quan hệ với các cơ quan với các hình thức phù họp 

với ngành, chuyên ngành đào tạo của Học viện để sinh viên kiến tập, thực tập, 

tìm kiếm việc làm.

Tăng thêm hoạt động kết nối các cơ sở tuyển dụng giúp sinh viên được 

thực hành nhiều hơn.

Tăng cường tư vấn hướng nghiệp, tạo điều kiện kết nối với cơ sở sử dụng 

lao động.

Hỗ trợ cho các hoạt động ngoại khóa của sinh viên.

6/ v ề  cơ sở vật chất:

Tăng thêm điều hòa cho các phòng học.

Tăng trang thiết bị giảng dạy cho giảng viên.

Tăng thêm phòng học lý thuyết và thực hành nhiều hơn.

Sớm có phần mềm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Tăng cường thêm phần mềm chuyên dụng cho đào tạo Đại học và sau đại 
học có bản quyền.

Tăng cường hệ thống Wifi.

Thay thế dần thiết bị đã cũ, đầu tư máy móc trang thiết bị hiện đại.

Tăng cường thêm máy chiếu mới, rèm che để nâng cao chất lượng hình
ảnh.

5.7. Thảo luận với các CB đoàn thế

• Yêu cầu của Đoàn ĐGN: 4 người

• Có mặt phỏng vấn theo danh sách: 4/5 người

• Số người tham gia trả lời phiếu khảo sát: 4 người
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Kiến nghị

1/ về Đào tạo:
Mở thêm các lớp nghiệp vụ trong công tác đoàn thê.

Tạo điều kiện trong chương trình học có thêm thời gia tham quan thực tế 

môn học.
Trong môn học liên quan đến công tác đoàn thể nên tích cực mời các 

chuyên gia về tư vấn.

Cần thường xuyên chỉnh sửa, bổ sung quy chế giảng dạy, quy chế rèn 

luyện của sinh viên.

2/ v ề  Nghiên cứu khoa học:
Tổ chức các hoạt động hội thảo, tọa đàm khoa học thường xuyên hơn nữa.
Có chính sách khuyến khích các giảng viên đăng tải các bài nghiên cứu 

khoa học quốc tế.

Tăng uy tín nghiên cứu khoa học qua nghiên cứu Quốc tế.

Chú trọng nguồn nhân lực chất lượng cao

Bồi dưỡng cho cán bộ trẻ tham gia nghiên cứu khoa học.

3/ v ề  Tài chính:
Thêm nguồn kinh phí để có thể tổ chức thêm nhiều hoạt động cho cán bộ, 

công chức, viên chức.

Hỗ trợ thêm kinh phí cho hoạt động Đoàn thế
Đơn gian hóa các thủ tục hành chính, nhất là trong việc thanh toán các đề 

tài khoa học, hội thảo khoa học.
4/ v ề  hoạt động hỗ trợ giảng viên:

Tạo điều kiện cho giảng viên tham gia các khóa học ở nước ngoài.

5/ v ề  hoạt động hỗ trợ người học và các hoạt động khác:
Tổ chức thêm các câu lạc bộ theo các chuyên ngành đế sinh viên vừa học 

vừa thực hành.
Các văn bản cần được phổ biến sâu, rộng, cụ thể đến người học.
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Tăng cường hơn nữa các thiết bị dạy học hiện đại và trang bị thêm máy 
điều hòa tại các phòng học.

6/ về cơ sở vật chất:

Đầu tư thêm trang thiết bị.

Đầu tư thêm không gian cho cán bộ, công chức và sinh viên thư giãn. 

Đồng bộ hóa và hiện đại hóa cơ sở vật chất.

5.8. Thảo luận với đội ngũ nhân viên, kỹ thuật viên

• Yêu cầu của Đoàn ĐGN: 15 người đến 20 người

• Có mặt phỏng vấn theo danh sách: 27/28 người

• Số người tham gỉa trả lời phiếu khảo sát: 27 người

Kiến nghị

1/ v ề  Đào tạo:

Đối mới phương pháp đào tạo theo hướng tăng thời lượng thực tế, thực 

hành, giảm thời lượng học lý thuyết. Hoàn chỉnh giáo trình. Tăng cường giáo 
dục thêm kỹ năng mềm. cần bố trí lịch học thời gian học khoa học hơn. Mở 

rộng chương trình liên kết đào tạo với các trường đại học ở nước ngoài. Công 

tác lưu trữ văn bản về đào tạo cần được quan tâm hơn. Tăng cường thời lượng 

các môn ngoại ngữ, giảm bớt một số môn học lý luận, cần mở các lớp chuyên 

môn nghiệp vụ, các lớp về bồi dưỡng nâng cao kỹ năng tin học văn phòng. 

Thường xuyên nâng cấp hệ thống máy tính phục vu cho các lóp tin học.
Tăng cường liên kết giữa nhà trường và các đơn vị tuyển dụng như các cơ 

quan doanh nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội.

Ban quản lý đào tạo cần làm rõ các quy chế về đào tạo và quy chế quản lý 

sinh viên. Hoàn thiện các quy định về quy chế đào tạo tín chỉ. Các quyết định 
và các quy định càn rõ ràng chi tiết hơn.

2/ về Nghiên cún khoa học:
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Tăng cường chất lượng các đề tài khoa học để các đề tài có khả năng ứng 

dụng vào thực tế.
Tạo điều kiện cho tất cả các cán bộ giảng viên có cơ hội tham gia nghiên 

cứu khoa học theo lĩnh vực mình phụ trách, cần tạo điều kiện cho các cán bộ trẻ 

tham gia nghiên cứu khoa học.

Các sản phấm khoa học cần được hỗ trợ đế trở thành một sản phâm có thê 

thu được kinh tế cho Học viện.

Tìm kiếm thêm các nguồn kinh phí ngoài nhân sách để có thêm kinh phí 

cho nghiên cứu khoa học. cần thêm nhiều đề tài cho các chuyên viên kỹ thuật 

viên tham gia. Tăng cường giám sát hoạt động nghiên cứu khoa học. Tô chức 

các buổi trao đổi với chuyên gia quốc tế.

3/ về Tài chính:
Tăng cường thu hút các nguồn lực cho phát triển cơ sở vật chất, nâng cao 

chất lượng đào tạo và đời sống cán bộ giảng viên, cần có cơ chế tạo điều kiện 

tăng thêm thu nhập hàng tháng. Huy động nhiều nguồn lực xã hội cho Học viện. 

Tạo điều kiện cho cán bộ giảng viên về chế độ thanh toán kịp thời.

4/ về hoạt động hỗ trợ giảng viên:

Tạo điều kiện cho đội ngũ giảng viên được đi học nâng cao chuyên môn, 

tăng thu nhập. Tạo điều kiện hơn nữa để phục vụ công tác giảng dạy được tốt 

hơn.
Mã hóa thông tin của cán bộ giảng viên trên các phần mềm để lấy thông 

tin dễ dàng.

5/về hoạt động hỗ trợ người học và các hoạt động khác:
Cải thiện hơn nữa cơ sở vật chất để tạo điều kiện học tập tốt cho sinh

viên.
Kịp thời giải quyết thắc mắc và chế độ học bổng cho người học.

Hỗ trợ nhiều hơn nữa cho các hoạt động của Đoàn.

Các hoạt động phong trào trong Học viện cần được định hướng cụ thể.
Tạo điều kiện cho sinh viên thực hành nhiều hơn nữa.
Cần giải đáp thắc mắc về quy chế học tập và rèn luyện.
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Thêm thời lượng và giờ thực hành cho sinh viên.

Nâng cao chất lượng phòng học và cơ sở vật chất, trang thiết bị.

Tăng mức hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động của Đoàn, hỗ trợ cho cán bộ 

đi học tập và nâng cao trình độ chuyên môn.

6/ v ề  cơ sở vật chất:

Cải thiện chất lượng phòng học và thiết bị học tập cho sinh viên.

Trang bị thêm những thiết bị cần thiết hiện đại phục vụ hoạt động giảng 

dạy học tập.

Lắp đặt điều hòa tại các phòng học.

Tăng cường cách âm cho các phòng học.

Bổ sung thêm trang thiết bị dạy học.
Mua phần mềm có bản quyền cho các khoa, các đơn vị có yêu cầu.

5.9. Thảo luận với cựu học viên cao học và nghiên cứu sinh

• Yêu cầu của Đoàn ĐGN: 20 người đến 30 người

• Có mặt phỏng vấn theo danh sách: 16/18 người

• Số người tham gia trả lời phiếu khảo sát: 16 người

Điểm mạnh
1/ v ề  Đào tạo:

Chương trình đào tạo đáp ứng tốt yêu cầu công việc.

Học viên được cung cấp kiến thức cơ bản trong quá trình đào tạo.
Nhìn chung các chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, kiến thức 

của học viện đầu ra có chất lượng.

Chương trình phù họp với đối tượng. Lý thuyết và thực hành có hiệu quả 
đối với học viên.

Khung chương trình đào tạo phù họp với từng chuyên ngành học cụ thể.
2/ v ề  Nghiên cứu khoa học:

Các hoạt động nghiên cứu khoa học diễn ra thường xuyên, đạt kết quả tốt.
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Khung lý thuyết mà nhà truòng cung cấp có hiệu quả tốt, làm nền tảng 
phát triển các đề tài NCKH trong quá trình học tập và làm việc.

Tài liệu tuơng đối đầy đủ.

Học viên được tham gia các hội thảo liên quan.

3/ về Tài chính:

Hoạt động tài chính tốt.

Phù hợp với quá trình học tập và đào tạo.

Tài chính minh bạch.

4/ về hoạt động hỗ trợ giảng viên:

Hoạt động hỗ trợ giảng viên tốt, đầy đủ.

Có trách nhiệm và khoa học.

5/ về hoạt động hỗ trợ người học và các hoạt động khác:
Giảng viên hiện nay đã hỗ trợ sinh viên rất tốt và thường xuyên có mối 

liên hệ với học viên trên cả ba phưcmg tiện: trên email và trên lóp.

Giảng viên nhiệt tình, trách nhiệm, chuyên môn giỏi, luôn động viên, nhắc 

nhở nghiên cứu sinh hoàn thành chương trình học tập.

Khoa chủ quản với nhà trưòng đã quan tâm tạo điều kiện thời gian, 

phương tiện cho học viên đi thực tế trong khoá học.
Nhà trường có những chính sách hỗ trợ người học trong học tập và hoạt 

động cụ thể, như trong công tác tìm kiếm tài liệu học tập.

6/ về cơ sở vật chất:

Cơ sở vật chất cơ bản tốt, đáp ứng yêu cầu người học.

Đáp ứng tương đối quá trình học tập.
về cơ bản đáp ứng được và hỗ trợ người học khi học tập tại trường.

Kiến nghị
1/ về Đào tạo:

Cần đa dạng hơn các môn học, vấn đề phát triển chuyên ngành đào tạo 

gắn với thực tiễn.
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vẫn còn nặng nề về đào tạo lý thuyết, cần thêm thực hành, làm việc 

nhóm để tạo ra các sản phẩm cụ thể.

Học viên cần được tăng cường hơn năng lực thực tiễn qua việc nghiên 
cứu thực tê với thời lượng nhiều hơn nữa.

Tiếp tục tăng cường họp tác với các nước tiên tiến trên thế giới. Đặc biệt 

chú ý đến công tác tuyên truyền và truyền thông quốc tế để phục vụ tốt cho hội 

nhập quốc tế trong thời gian tới.

Đôi mới giảng dạy môn học phương pháp nghiên cứu khoa học cho học 

viên để học viên có thể tự nghiên cứu tốt hon.

Cần đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và áp dụng vào giảng dạy, cập nhật 

kiến thức trong và ngoài nước.

Tăng cường chuyên đề thực tiễn để học viên có thể giải quyết các vấn đề 

thực tiễn.

Mở rộng nguồn tài liệu tham khảo chuyên ngành tại thư viện.

Học viện thông báo thống nhất về việc bằng B1 Tiếng Anh học ở những 

trường nào, cơ sở nào được công nhận, tránh tình trạng một số học viên đã học 
rồi nhưng không được công nhận.

Cần tăng cường thực hành, đặc biệt với các lĩnh vực: Báo chí, PR, Quảng

cáo.

Bố sung thêm các chuyên đề: vận dụng các nguyên lý công tác tư tưởng 
để giải quyết các vấn đề tư tưởng nảy sinh trong thực tiễn hiện nay.

Cần bổ sung, cập nhật nội dung mới vào từng chuyên ngành học cụ thể.

2/ về Nghiên cứu khoa học:

Tăng cường các đề tài phục vụ chuyên môn giải quyết các vấn đề đặt ra 
trong đời sống.

Cần nghiên cứu khoa học sâu hơn nữa, gắn kết nghiên cứu và thực hành.
Học viên cao học và nghiên cứu sinh cần được đi thực tế ở nước ngoài có 

nền giáo dục tiên tiến.

Học viện cần tăng cường gợi mở các chuyên đề gắn với công tác chuyên 

môn của học viên để học viên có điều kiện tham gia chủ động.
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Mở rộng hoạt động nghiên cún khoa học và định huớng phát triên hoạt 
động nghiên cứu trong sinh viên, học viên đê các cán bộ trẻ giảng dạy tôt hơn.

Đẩy mạnh hơn nữa việc hỗ trợ học viên trong việc viết các sản phẩm, 

công trình như các bài báo, bài luận đăng trên tập chí chuyên khảo, chuyên 

ngành.

Nên bổ trí phòng sinh hoạt chuyên môn cho học viên cao học vì hiện tại 
nhà trường mới chỉ xây dựng phòng sinh hoạt chuyên môn cho nghiên cứu sinh.

Cần đấy mạnh giảng dạy môn Phương pháp nghiên cứu khoa học, ví dụ đi 

sâu vào vấn đề trích dẫn, sử dụng tài liệu (trong và ngoài nước), đặc biệt là điều 

tra xã hội học.

Tăng cường tổ chức các cuộc hội thảo khoa học thực tiễn về lĩnh vực công 

tác tuyên giáo.
Cần khuyến khích giúp đỡ, tạo điều kiện cho học viên độc lập nghiên cứu 

khoa học.

3/ v ề  Tài chính:

Mức thu học phí hiện nay còn thấp, cần tăng thêm để đầu tư phòng học 

đầy đủ trang thiết bị hiện đại hơn và đi thực tế (khoảng 30%).

Hỗ trợ học viên đi học tập và nghiên cứu thực tiễn tại các cơ quan, đơn vị 

và địa phương.
Kiến nghị nhà nước cần hỗ trợ kinh phí cho công tác học tập, nghiên cứu 

của học viên, sinh viên, nghiên cứu sinh của học viện.
Cần có chính sách hỗ trợ người học trong học tập và nghiên cứu.

4/ v ề  hoạt động hỗ trợ giảng viên:
Hệ thống trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy (máy chiếu, micro...) và cơ sở vật 

chất cần đựơc tăng cường hon.
- Đổi mới phương pháp giảng dạy của giảng viên.

vẫn còn có giảng viên chưa bám sát hoặc chưa có điều kiện đốc thúc cho 

quá trình nghiên cứu của học viên.
5/về hoạt động hỗ trợ người học và các hoạt động khác:

Cần cung cấp thông tin về các yêu cầu, tiêu chuẩn qua website, email.
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Đê nghị bô sung thêm tài liệu của thư viện đế học viên tự nghiên cứu.

Tổ chức nhiều hơn các hoạt động hướng dẫn nghiên cứu sinh tham gia 

viết bài báo khoa học, công bố công trình nghiên cứu.

Hồ trợ học viên tài liệu chuyên sâu, tài liệu nước ngoài.

Hỗ trợ thêm học viên thời gian do thời gian của học viên cao học và 

nghiên cứu sinh VHVL nên rất bận rộn.

Cần tăng cường các hội thảo, các hoạt động thực tế để nâng cao hiệu quả 

học tập.

Nên đây mạnh các chương trình tham quan các cơ quan nghiệp vụ.

6/ v ề  cơ sở vật chất:

Xây dựng thêm các phòng học có đầy đủ các phương tiện hỗ trợ giảng
dạy.

Cần trang bị thêm thiết bị, các thiết bị máy móc hiện đại để học viên tiếp 

cận với công nghệ mới của thế giới.

Cần có thêm một số dịch vụ trong Học viện (in ấn, trang phục, văn phòng 

phẩm...).

Cần nâng cấp, đầu tư thêm và đầu tư sâu và hoàn thiện các phòng học 
hiện đại, tiêu chuẩn.

Cần bổ sung thêm sách cho thư viện vì hiện nay sách trong thư viện còn 
nghèo nàn, cơ sở dữ liệu trực tuyến trên trang thư viện còn hạn chế.

Nên có tài khoản Online đế theo dõi quá trình học tập và nghiên cứu của 

học viên.

càn thường xuyên nâng cấp khuôn viên, hội trường, phòng học... trong 
Học viện.

6. Các phát hiện đối với những điểm mạnh và tồn tại của CSGD theo bộ tiêu 

chuẩn đảnh giá
Tiêu chuẩn 1: Sứ mang và muc tiêu của trường đai hoc

• o  • ơ  • •
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Điểm mạnh của Tiêu chuẩn 1
Sứ mạng của Học viện BC&TT đã được xác định rõ ràng, phù họp với 

chức năng nhiệm vụ, các nguồn lực và định hướng phát triến của Học viện, phù 

họp và gắn kết với chiến lược phát triển kinh tế-xã hội Thành phố Hà Nội, Học 
viện CTQGHCM và của cả nước. Học viện đã có kế hoạch và triển khai kế 

hoạch huy động nguồn lực nhất định cho việc thực hiện Sứ mạng.

Học viện đã xác định mục tiêu phát triến phù họp với mục tiêu đào tạo 

theo Điều 2 của Luật Giáo dục và Điều 5 Luật Giáo dục đại học. Mục tiêu của 

Học viện được điều chỉnh cụ thể trong Chiến lược phát triển đến năm 2020 tầm 

nhìn 2030, được điều chỉnh trong Chiến lược phát triển đến năm 2035 tầm nhìn 

đến 2050.Từ mục tiêu tổng quát, Học viện luôn xác định mục tiêu cụ thế trong 

từng giai đoạn và đều có kế hoạch thực hiện mục tiêu chi tiết trong đó xác định 
rõ các mốc hoàn thành công việc, kết quả cần đạt được và đon vị thực hiện.

Sứ mạng, mục tiêu và tầm nhìn của Học viện được phổ biến tới toàn thể 

CBQL, giảng viên, nhân viên, người học và các bên liên quan thông qua công 

thông tin điện tử của Học viện; trên pano áp phích đặt tại khuôn viên của Học 

viện; qua các kỷ yếu kỷ niệm ngày thành lập Học viện và các tài liệu khác.

Tồn tại của Tiêu chuẩn 1
Sứ mạng chưa làm nổi bật tính dẫn dắt của một trường đại học có uy tín 

học thuật trong khu vực và trên thế giới về đào tạo và NCKH đối với Báo chí- 
Tuyên truyền; chưa thể hiện rõ Học viện phát triển theo định hướng nghiên cứu 

hay định hướng nghiên cứu ứng dụng.
Học viện chưa tuyên truyền phổ biến rộng rãi Sứ mạng của Học viện tới 

đông đảo các nhà tuyển dụng, các doanh nghiệp và các đối tác khác; phưcmg 

thức phổ biến chưa đa dạng. Khi định kỳ rà soát và điều chỉnh Sứ mạng, Học 
viện chưa tham khảo rộng rãi các ý kiến của các tổ chức chính trị xã hội, các cơ 

quan tại địa phương, đặc biệt là các cơ quan ngôn luận. Một số CBGV và người 
học của Học viện chưa thực sự quan tâm và hiểu biết đầy đủ về Sứ mạng của 

Học viện.
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Sứ mạng, triết lý, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của Học viện chưa thể hiện rõ 

nét vê việc đào tạo nguồn nhân lực thích ứng cho cuộc cách mạng công nghiệp 

4.0 trong lĩnh vực Báo chí và Tuyên truyền, phù họp với việc đổi mói, sáng tạo 

trong đào tạo và NCKH.

Việc rà soát, sửa đối, bổ sung mục tiêu cho từng giai đoạn/nhiệm kỳ, cho 

từng năm học chưa được triển khai một cách đồng bộ. Quá trình Học viện hoạch 

định mục tiêu chưa huy động được sự tham gia sâu rộng của các bên liên quan 

đóng góp để điều chỉnh mục tiêu của Học viện

Học viện chưa phân tích làm rõ nguyên nhân chưa đạt được một số mục tiêu 

đề ra trong Chiến lược giai đoạn 2013-2017; chưa tổ chức được hội nghị chuyên 

sâu với sự tham vấn của các chuyên gia để nghiên cứu, đánh giá thực hiện việc 
rà soát, chỉnh sửa mục tiêu; chưa tận dụng được sự đóng góp trí tuệ của giảng 

viên, CBQL, nhà sử dụng lao động, các doanh nghiệp và các đối tác khác với 

quy mô sâu rộng trong việc xây dựng mục tiêu phù họp với nhu càu phát triển 
của xã hội.

Học viện chưa xây dựng mục tiêu dài hạn. Một số mục tiêu cụ thể chưa 

thay đổi để bắt kịp với yêu cầu của thực tiễn. Phản biện xã hội đối với mục tiêu 

phát triển của Nhà trường chưa nhiều, chưa thường xuyên ; chưa xây dựng được 

mục tiêu cụ thể dài hạn đáp ứng nhu cầu của cuộc cách mạng 4.0 và định hướng 

đào tạo cho nguồn nhân lực các ngành nghề mới, đặc biệt là phẩm chất, năng 
lực, tính thích ứng với thị trường lao động mới với đặc trưng bản sắc riêng của 
ngành Báo chí và Tuyên truyền.

Tiêu chuẩn 2: Tổ chức và quản lý 

Điểm mạnh của Tiêu chuẩn 2
Cơ cấu tổ chức của Học viện được thực hiện theo quy định Nghị định số 

48/2014/NĐ-CP ngày 19/5/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ 

và cơ cấu tổ chức của Học viện CTQGHCM và Điều lệ Trường đại học và Quy 

định của Giám đốc Học viện CTQGHCM về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ
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chức của Học viện BC&TT và Quy chế làm việc của Học viện BC&TT. Cơ cấu 

tổ chức hiện hành đã được công bố trên cổng thông tin điện tử của Học viện.
Hội đồng Học viện được thành lập với 19 thành viên. Các Hội đồng khoa 

được thành lập theo đúng quy định của Điều lệ trường đại học. Tố chức Đảng và 

các tố chức Đoàn thê được thành lập theo đúng quy định của pháp luật và quy 

định riêng của từng tố chức đoàn thế.

Học viện đã có hệ thống các văn bản tổ chức và quản lý, điều hành các hoạt 

động của Học viện theo từng lĩnh vực hoạt động cụ thế: công tác Tố chức - Cán 

bộ; hoạt động đào tạo; hợp tác quốc tế; sử dụng tài sản công, thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí; hoạt động thanh tra; thi đua, khen thưởng; tài chính; thực 

hiện dân chủ ... Tổ chức Đảng, Công đoàn và Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí 
Minh được thành lập theo đúng quy định của Pháp luật và đều có hệ thống văn 

bản tổ chức và quản lý theo quy định.
Trong giai đoạn đánh giá, Học viện đã được Thủ tướng Chính phủ, Học viện 

CTQGHCM tặng Cờ Thi đua Chính phủ, Cờ Thi đua cấp Bộ.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Giám đốc, các 

phòng/khoa/viện/trung tâm, Hội đồng Khoa học và Đào tạo, các đoàn thể chính 

trị - xã hội được xác định rõ trong Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của Học viện BC&TT; Quy chế làm việc của Học viện BC&TT. Chức năng, 

nhiệm vụ của các đơn vị chức năng và các khoa được quy định cụ thê tại Quy định 

về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị thuộc Học viện BC&TT. 

Chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc và các Phó Giám đốc các 
Trưởng đơn vị và cán bộ, công chức và người lao động được quy định tại Quy 

chế làm việc của Học viện. Nhiệm vụ của giảng viên được quy định tại Quy 

định chế độ làm việc đối với giảng viên của Học viện.

Trong giai đoạn 2013-2017, Đảng bộ Nhà trường đã tổ chức 13 khóa đào 
tạo bồi dưỡng “Nhận thức về Đảng” và cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa 

học cho 66 CBGV, 1.730 đoàn viên ưu tú là người học và kết nạp được 1.011 
Đảng viên mới, trong đó có 953 Đảng viên mới là người học.

Trong chu kỳ KĐCLGD, Đảng bộ Học viện được tặng Bằng khen của
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Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, của Đảng ủy Học viện chính trị quốc gia 

Hồ Chí Minh; Công đoàn Học viện được tặng Bằng khen, Cờ Thi đua của Công 

đoàn Viên chức Việt Nam; Đoàn Thanh niên Học viện được tặng Bằng khen của 

Ban Chấp hành Trung ưong Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và của Hội 

Chữ thập đỏ Việt Nam ..

Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo của Học viện BC&TT 

được thành lập năm 2012, đã xây dựng được kế hoạch ĐBCL cho từng năm học. 

Đồng thời phối hợp với các phòng/ban, đơn vị trong Học viện triển khai hoạt 

động khảo sát ý kiến phản hồi của các đối tượng liên quan và là đầu mối điều 
hành nhiệm vụ tự đánh giá để KĐCLGD.

Học viện đã ban hành Chiến lược phát triển Học viện đến năm 2020, tầm 
nhìn đến năm 2030 và Chiến lược phát triển Học viện Báo chí Tuyên truyền đến 

năm 2035, tầm nhìn 2050. Nội dung Chiến lược phát triển Học viện phù họp với 

Sứ mạng của Học viện.

Học viện đã xây dựng Đe án “Xây dựng, phát triển Học viện Báo chí và 

Tuyên truyền trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia về đào tạo 

giảng viên lý luận chính trị và cán bộ báo chí và tuyên truyên”, trong đó xác 

định định hướng, các mục tiêu phát triển của Học viện giai đoạn 2014-2020 và 

quy hoạch phát triển Học viện trên các lĩnh vực: Bộ máy tổ chức, đội ngũ cán 

bộ, giảng viên, đào tạo, khoa học-công nghệ, hợp tác quốc tế, phát triển các 

năng lực, đáp ứng nhu cầu xã hội, phát triển cơ sở vật chất, thiết bị, tài chính, 
công tác ĐBCL với các mục tiêu, nội dung, giải pháp thực hiện, nguồn lực và kế 
hoạch triển khai thực hiện.

Học viện thực hiện đầy đủ các báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất theo 

quy định và theo yêu cầu của Học viện CTQGHCM, của Bộ GD&ĐT và các cơ 

quan hữu quan. Học viện đã ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của 
Học viện, quy định cụ thể trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, quy trình ban hành, 

quản lý, sử dụng các văn bản, tài liệu.

Học viện có biện pháp an toàn, an ninh cho các tài liệu lưu trữ. Các văn bản 

quản lý được đưa lên cổng thông tin điện tử của Học viện, thuận tiện cho việc
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truy cập, khai thác và thực hiện.

Tôn tại cua l iêu  chuân 2

Hội đồng Học viện mới thành lập, chưa bầu Thư ký Hội đồng và chưa ban 

hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng.

Một số văn bản Học viện đã ban hành chưa được kịp thời rà soát, bố sung 

cập nhật các quy định mới liên quan của các Bộ, Ban, Ngành và Chính phủ. Kết 

quả phỏng vấn cho thấy, một số CBGV chưa nắm rõ được chức trách, nhiệm vụ 

và yêu cầu cụ the đối với giảng viên (định mức NCKH, yêu cầu về ngoại ngữ 

...).

Tại thời điếm đánh giá, Học viện còn 45 giảng viên (23,3%) chưa được 

đứng trong hàng ngũ của Đảng. Trong chu kỳ KĐCLGD, Học viện có 01 Chi bộ 
bị khiển trách, 4 Đảng viên bị kỷ luật do Chi bộ không xét chuyển Đảng chính 

thức cho các Đảng viên dự bị theo đúng kỳ hạn.

Số lượng cán bộ của Bộ phận ĐBCL đào tạo còn ít. Trung tâm Khảo thí 

và ĐBCL đào tạo chưa có cán bộ được đào tạo và cấp chứng chỉ hoàn thành các 
khóa đào tạo kiểm định viên. Học viện chưa xây dựng hệ thống ĐBCL bên trong 

Học viện. Học viện chưa xây dựng các kế hoạch dài hạn, trung hạn để thực hiện 

các mục tiêu của Chiến lược phát triển Học viện BC&TT đến năm 2035, tầm 

nhìn 2050.
Trong Sổ công văn đi vẫn còn hiện tượng ghi thiếu thông tin về người 

nhận hoặc nơi nhận và một số công văn đi có đăng ký số nhưng không có nội 
dung trong sổ công văn. Kho lưu trữ công văn đặt ở tầng 1 tòa nhà thư viện, diện 

tích hẹp, khó khăn trong thao tác nghiệp vụ.

Tiêu chuẩn 3. Chương trình đào tạo 

Điểm mạnh của Tiêu chuẩn 3
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Trong chu kỳ KĐCLGD, Học viện mở mới 3 CTĐT tiến sỹ; xây dựng 

mới 3 CTĐT chất lượng cao trình độ đại học và 1 chương trình liên kết quốc tế 

với Middlesex University (Vương Quốc Anh).

Học viện đã tham khảo các CTĐT trong và ngoài nước của: Đại học Quốc 

gia Hà Nội, Học viện Ngoại giao, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, London 

School of Economics (Vương quốc Anh)... Học viện đã tham khảo ý kiến của 

các nhà tuyển dụng, của một số tổ chức xã hội - nghề nghiệp: các cơ quan báo 

chí, xuất bản, các trường chính trị tỉnh, thành phố, trường đại học, cao đẳng.. .Học 

viện tố chức thảo luận ở bộ môn, khoa, Hội đồng khoa; Hội đồng Khoa học và 

Đào tạo đã cho ý kiến tư vấn cho Giám đốc Học viện trước khi ban hành. Học 

viện đã thành lập các hội đồng thẩm định đúng theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Các CTĐT của Học viện đều có mục tiêu đào tạo rõ ràng, cụ thể về kiến 

thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm, quy định rõ khối lượng kiến thức, 

quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp. Các CTĐT có CĐR, có cấu trúc theo quy 

định. CĐR về ngoại ngữ cho các CTĐT chất lượng cao là B2, các chương trình 

đại trà là B1. Các học phần có đề cương chi tiết; cấu trúc của đề cương phù họp 

với quy định, trong đề cương có thêm mục “câu hỏi ôn tập và đề tài tiểu luận”.

Khảo sát sinh viên tốt nghiệp năm 2016 có 69% hài lòng với CTĐT của 

Học viện. Khảo sát sinh viên cuối khóa 32 cho thấy 79% sinh viên hài lòng với 

CĐR, cuối Khóa 33 có 70% hài lòng với CTĐT và CĐR. Khảo sát nhà tuyển 
dụng lao động năm 2017, cho thấy CĐR của một số ngành/chuyên ngành đáp 

ứng trên 90% yêu cầu của công việc (Xây dựng Đảng, Chủ nghĩa xã hội Khoa 

học...).

Các CTĐT VLVH ban hành từ năm học 2015-2016 đến nay (Quản lý 

hoạt động tư tưởng-văn hóa, Chính sách phát triển, Xây dựng Đảng, Quản lý xã 
hội) được thiết kế theo học chế tín chỉ và không có sự khác biệt với hình thức 
đào tạo chính quy. CĐR về ngoại ngữ, tin học, hình thức kiểm tra, đánh giá, quy 

trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp.. .như hình thức đào tạo chính quy.

Năm 2014, Học viện chuyến sang đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Theo đó 

các CTĐT được chuyển tương ứng trên cơ sở đánh giá nội bộ từ cấp khoa đến
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cấp Học viện. Năm 2016, tất cả các CTĐT được rà soát, bố sung và điều chỉnh. 

Việc bổ sung, điều chỉnh CTĐT được thực hiện dựa trên các căn cứ: (i) Tham 
khảo CTĐT của nước ngoài; mòi 2 chuyên gia Nhật Bản và Hàn Quốc hỗ trợ 

xây dựng các CTĐT ngành Kinh tế, Quan hệ quốc tế. (ii) Học viện tổ chức hội 

thảo khoa học quốc gia về CTĐT, CĐR.

Kết quả của việc điều chỉnh và bổ sung các CTĐT cho thấy, Học viện đã 

đưa ra khỏi CTĐT nhiều học phần và nhiều học phần mới được đưa vào. 

“Chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa” đưa 16 học phần ra khỏi 

CTĐT, đưa vào 8 học phần; Chuyên ngành “Xây dựng Đảng và Chính quyền 

Nhà nước“, đưa 8 học phần ra khỏi CTĐT và đưa vào 5 học phần. Học phần 

Tiếng Anh chuyên ngành, Tin học ứng dụng chuyên ngành được đưa vào ngành 

Quan hệ quốc tế, Xuất bản, Báo chí...). Một số học phần chuyên ngành giảng 

dạy bằng tiếng Anh được đưa vào CTĐT các ngành Quan hệ quốc tế, Quan hệ 

công chúng, Quảng cáo, Báo chí...

Học viện thiết kế các CTĐT theo hướng đảm bảo liên thông ngang và liên 

thông dọc. Khi thiết ké CTĐT, Học viện đã chia các ngành đào tạo thành 2 

nhóm: nhóm lý luận chính trị và nhóm ngành nghiệp vụ. Khối kiến thức giáo 

dục đại cưong và các kiến thức cơ sở ngành của nhóm ngành được thiết kế thống 

nhất. Việc thiết kế như vậy đã tăng khả năng liên thông giữa các ngành.

Học viện đã miễn học, miễn thi và chuyển điểm cho các đối tượng học 

trình độ đại học (hai hình thức chính quy và VLVH), học trình độ sau đại học, 
nếu có học phần tương đương đã học ở các CTĐT của Học viện, và ở các 
Trường Đại học trọng điểm quốc gia. Học viện đã công nhận kết quả thi ngoại 

ngữ của người học các chương trình quốc tế khác nhau (IELTS, TOEIC, 
TOEFL...).

A •>
r f i  Ạ J___• ____*> r f i*  Ạ I _____A s yIon tại cua lieu chuan 3

Khi mở ngành, xây dựng các CTĐT, Học viện khảo sát nhà tuyên dụng 
lao động chủ yếu về nhu cầu nhân lực; các câu hỏi khảo sát chưa bao quát hết
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mục tiêu và CĐR của các CTĐT. Mầu khảo sát chưa lớn nên các thông tin thu 

thập được chưa đủ sức thuyết phục cao.

Số học phần tự chọn trong CTĐT chưa nhiều làm hạn chế một phần khả 
năng đáp ứng linh hoạt nhu cầu nhân lực của thị trường lao động.

Trên cống thông tin điện tử có tên các ngành đào tạo mới và có đề cương 

chi tiết học phần, tuy nhiên không tra cứu được các CTĐT đại học và sau đại 

học và không tra cứu được CĐR.

Nhiều ngành học không có tên bằng tiếng Anh. Nhiều học phần không có 

tên bằng tiếng Anh; một số học phần tên tiếng Việt và tên tiếng Anh không 

tương thích “Môi trường và phát triển - Environment and sustainable 

development”. Một số học phần đưa giáo trình, một số tài liệu tham khảo người 
học không tiếp cận được (Học phần “Gender and Development” có 6 giáo trình, 

8 tài liệu tham khảo, trong đó có 01 tài liệu chỉ có tại Thư viện riêng của tác giả 

biên soạn đề cương).

Việc tố chức thi giữa hình thức đào tạo chính quy và VLVH còn có sự 

khác biệt: Các lóp học phần VLVH ngoài Học viện do cơ sở liên kết chủ trì coi 

thi (Quyết định số 2989/QĐ-HVBCTT-KT); đối với mỗi học phần, Trưởng 

khoa/bộ môn biên soạn 3 đề thi; ngày 25 hằng tháng nộp đề thi cho Trung tâm 

Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo, ngày 27 hằng tháng in đề thi cho tháng 
sau. Học viện không có ngân hàng đề thi/câu hỏi thi.

Mức độ điều chỉnh, bổ sung CTĐT các ngành thuộc khối lý luận chính trị 

chưa nhiều. Học viện hạn chế việc công nhận tín chỉ của những người học ở các 

Trường Đại học trọng điểm quốc gia. Học viện chưa ký kết văn bản công nhận 

tín chỉ với các trường đại học trong nước và nước ngoài.

Học viện chưa có kế hoạch, chưa thực hiện đánh giá CTĐT theo Quy định 
trong Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT.

Tiêu chuẩn 4. Hoat đông đào tao 

Điểm mạnh của Tiêu chuẩn 4
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Học viện đã đa dạng hóa các hình thức đào tạo với tông sô 67 CTĐT gôm 

đào tạo theo hình thức chính quy, VLVH, đào tạo chất lượng cao trình độ đại 

học, đào tạo thạc sỹ và đào tạo tiến sỹ đáp ứng nhu cầu của người học. Học viện 

có 6 CTĐT bậc tiến sỹ, 19 CTĐT bậc thạc sỹ, 36 CTĐT trình độ chính quy (3 
CTĐT chất lượng cao) và 1 CTĐT liên kết quôc tế (Quảng cáo, Quan hệ công 

chúng và Truyền thông); 5 CTĐT hệ VLVH.

Học viện liên kết đào tạo Tiếng Việt cho lưu học sinh các nước Trung 

Quốc, Lào, Hàn Quốc, Nhật Bản. Học viện tổ chức liên kết đào tạo đại học hình 

thức VLVH cơ sở, với hầu hết các trường chính trị của các tỉnh, thành phố, các 

trường đại học, học viện trên địa bàn cả nước; lưu lượng tổ chức quản lý đào tạo 

là 6000 sinh viên/75 lớp/ 30 tỉnh, thành phố.

Năm học 2014-2015, Học viện triển khai hình thức đào tạo theo hệ thống 
tín chỉ đối với các CTĐT theo hình thức chính quy và CTĐT văn bàng 2. Các 

CTĐT VLVH đã được chuyển sang đào tạo theo tín chỉ.

Việc đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên đã được Học viện đưa 

vào kế hoạch từ năm 2014 đến năm 2017. Việc khảo sát ý kiến phản hồi bằng 
phiếu khảo sát này được lập kế hoạch cho từng học kỳ trong năm học. Từ năm 

học 2015-2016, việc lấy ý kiến phản hồi của người học được thực hiện tích hợp 

trên phần mềm đào tạo, nên việc khảo sát và lưu trữ kết quả khảo sát được hệ 

thống hơn. Học viện thường xuyên chú trọng bồi dưỡng đổi mới phương pháp 
giảng dạy, phương pháp đánh giá kết quả học tập của người học bằng việc tổ chức 

và tạo điều kiện cho các giảng viên được tham gia các lóp bồi dưỡng về kỹ năng, 

phương pháp giảng dạy tích cực trong và ngoài Học viện. Ket quả phản hồi của 

sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên cho thấy, tại học kỳ 1 năm học 

2016-2017, có 78% ý kiến đánh giá giảng viên có phương pháp giảng dạy tích 

cực, phát huy tính chủ động của sinh viên; tại học kỳ 2, tỷ lệ đánh giá tích cực là 

80%.
Học viện có quy định về công tác ra đề thi, quản lý đề thi, công tác coi thi, 

chấm thi; công tác thi đối với VLVH và sau đại học. Đánh giá học phần được 

thực hiện theo quá trình, trọng số các điểm thành phần được quy định. Các hình
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thức đánh giá đa dạng: thi vấn đáp, trắc nghiệm, thi viết, tiểu luận, bài tập lớn, 

đồ án, luận văn, v.v. phù họp với hình thức đào tạo, hình thức học tập và mục 

tiêu môn học. Học viện tổ chức thi trắc nghiệm trên giấy cho 11 học phần. Kết 
quả khảo sát hoạt động của giảng viên cho thấy cho thấy trên 80% sinh viên hài 

lòng với các hình thức thi, kiếm tra đánh giá và tính chính xác, khách quan, 

minh bạch của công tác kiếm tra đánh giá.

Học viện cú quy định về cụng tỏc in, quản lý, cấp phỏt văn bằng, chứng 

chỉ. Học viện cấp phỏt văn bằng đỳng quy định; cú sổ theo dừi cấp phỏt văn 

bằng.

Học viện cú CSDL về tuyển sinh; CSDL về đào tạo. Dữ liệu được bảo 

quản lưu trữ theo quy định trờn hệ thống sổ sỏch và trờn hệ thống quản lý đào 

tạo. Kết quả học tập toàn bộ khúa học được in và lưu trữ cựng với bảng điểm 

gốc và trờn phần mềm quản lý đào tạo.

Học viện thực hiện khảo sát việc làm và thu nhập của người học tốt 

nghiệp sau khi ra trường các năm 2015 và 2016 bằng phương thức Online.

Từ năm học 2014-2015, Học viện đã ban hành “Ke hoạch đảm bảo chất 

lượng đào tạo”. Ke hoạch đảm bảo chất lượng đào tạo và đánh giá chất lượng 
đào tạo đối với người học sau khi ra trường được xây dựng thông qua việc khảo 
sát ý kiến phản hồi của sinh viên tốt nghiệp; khảo sát sinh viên cuối khóa và 

khảo sát người sử dụng lao động.

Việc khảo sát sinh viên tốt nghiệp và khảo sát sinh viên cuối khóa được 
thực hiện bằng phiếu từ năm học 2014-2015, đến năm 2017 được thực hiện trực 
tuyến. Khảo sát người sử dụng lao động được triển khai bằng phiếu để đánh giá 

năng lực của người học tốt nghiệp từ Học viện và những đánh giá về kiến thức, 

kỹ năng cần thiết cho công việc mà người đã tốt nghiệp chưa đáp ứng.

Dựa trên các kết quả khảo sát và những thông tin thu thập từ nhiều nguồn 

khác, Học viện đã từng bước tiến hành điều chỉnh, cải tiến các hoạt động đào tạo 

của Học viện.

Trung tâm Kiêm định chất lượng giảo dục - Hiệp hội Các trường ĐHCĐ Việt Nam (CEA-A VU&C)
45



Tồn tai của Tiêu chuẩn 4
Việc phát triển các ngành đào tạo có xu hướng tăng số chuyên ngành của 

một ngành (Ngành Báo chí có 7 chuyên ngành, Ngành Chính trị học có 7 chuyên 

ngành...). Việc có quá nhiều chuyên ngành trong một ngành dẫn đến sự khác 
biệt giữa các chuyên ngành không nhiều.

Học viện chậm chuyển đào tạo từ học chế niên chế sang học chế tín chỉ. 

Trong một số văn bản quản lý của Học viện, một số thuật ngữ dùng cho đào tạo 

theo tín chỉ chưa được chuẩn xác, ví dụ “môn học”. Nhiều học phần có số lượng 

tín chỉ nhiều (Phương pháp giảng dạy Triết học: 6 tín chỉ; Lịch sử triết học 

phương Tây, Tác phẩm kinh điển Mác- Ănghen-Lê Nin: 5 tín chỉ).

Các thông tin cổng thông tin điện tử của Học viện chưa đầy đủ và không 

thuận lợi cho việc học theo hệ thống tín chỉ (ví dụ: CTĐT, CĐR, đề cương chi 

tiết).
Theo Báo cáo tổng họp kết quả khảo sát, tỷ lệ tham gia khảo sát hoạt động 

giảng dạy của giảng viên từ phía người học chưa cao, học kỳ 2 năm học 2016- 

2017, “1/3 số lóp có tỷ lệ phản hồi thấp, chỉ từ 15-40% tổng số sinh viên”. Báo 

cáo tổng kết viết quá sơ sài. Tất cả các câu hỏi được liệt kê nhưng không có con 

số trả lời. Bảng phân tích thống kê không có tên giảng viên; thiếu những thông 

tin cơ bản như khảo sát bao nhiêu lớp, bao nhiêu giảng viên.... Học viện chưa 
khảo sát các lóp VLVH và các lóp sau đại học.

Học viện chưa có ngân hàng câu hỏi/đề thi. Theo báo cáo công tác 

thi năm 2017, “Nội dung của một số câu hỏi, bài tập chưa phân hóa được sinh 

viên, chưa có tính khoa học: logic, chính xác, chặt chẽ, rõ ràng”. Quyết định số 
2989/QĐ-HVBCTT-KT ngày 01 tháng 9 năm 2017 về công tác khảo thí có một 
vài nội dung chưa phù hợp: Có sự khác biệt trong việc tổ chức chấm thi giữa các 

loại học phần; tổ chức coi thi do các đơn vị khác nhau chủ trì.

Danh sách người học được cấp văn bằng cùng các thông tin liên quan, 

số hiệu văn bằng được công bố trên cổng thông tin điện tử của Học viện dưới 

định dạng excel theo phương thức đăng tải các bản tin vì vậy bị lẫn với các tin
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tức khác và bị trôi khi có những tin tức mới dẫn đến rất khó khăn trong việc tra 
cứu tìm kiếm.

Dữ liệu về khảo sát thu nhập, việc làm và các đóng góp ý kiến của người 

học tốt nghiệp chưa bao quát trên phổ rộng. Kết quả khảo sát người học tốt 

nghiệp năm 2016 cho thấy có 964/1448 ý kiến phản hồi (66,57%), báo cáo 

không phân tích kết quả khảo sát theo từng ngành nên không giúp cho việc 

khuyến nghị cải tiến chất lượng cho riêng từng ngành đào tạo.

Việc phân tích các kết quả khảo sát sinh viên trước khi tốt nghiệp về chất 

lượng đào tạo, khảo sát cựu sinh viên và khảo sát người sử dụng lao động về 

chất lượng sinh viên tốt nghiệp và chất lượng CTĐT chưa được kết nối với nhau 

một cách khoa học để có thể đưa ra các khuyến nghị cho việc điều chỉnh và cải 
tiến CTĐT theo từng ngành.

Việc khảo sát các đối tượng do Trung tâm KT&ĐBCLĐT thực hiện, riêng 

khảo sát người sử dụng lao động do các khoa thực hiện. Sự phổi hợp giữa hai 
đơn vị chưa đều tay, nên kết quả khảo sát chưa được tổng họp và phân tích theo 

từng ngành. Phiếu khảo sát chưa được chuẩn hóa để đảm bảo thu thập và bao 

quát được các thông tin cần thiết.

Tiêu chuẩn 5. Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên 

Điểm mạnh của Tiêu chuẩn 5
Trong giai đoạn 2013-2017, công tác tuyển dụng viên chức được thực 

hiện công khai, minh bạch về chỉ tiêu kế hoạch, tiêu chí tuyển dụng; Học viện đã 

tuyển dụng 27 viên chức, trong đó có 23 giảng viên (3 PGS, 8 TS, còn lại là 

Thạc sĩ) được tuyến dụng. Học viện đã cử 65 CBGV đi học cao học và nghiên 

cứu sinh trong nước; 12 CBGV học cao học và nghiên cứu sinh ở nước ngoài; 
111 CBGV học lóp lý luận chính trị cao cấp. Công tác quy hoạch và bổ nhiệm 

CBQL của Học viện được công khai, dân chủ và đã bổ nhiệm 56 CBQL và bổ 

nhiệm lại 36 CBQL theo đúng quy trình, có phẩm chất và năng lực đáp ứng 

nhiệm vụ của Học viện.
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Học viện đã ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của 

Học viện. Hằng năm, Học viện có tổng kết, báo cáo và kế hoạch triển khai thực 

hiện năm tiếp theo. Học viện có chính sách tạo điều kiện đế CBQL và giảng 
viên tham gia hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ; khen thưởng hăng năm cho 

CBGV có thành tích xuất sắc trong NCKH với mức thưởng 1 triệu đồng/người; 

thưởng cá nhân có bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế 3 triệu đồng/bài 

báo khoa học. Trong giai đoạn 2013-2017, Học viện đã chi 6,4 tỷ đồng để hỗ trợ 

CBQL và giảng viên tham gia các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

Đội ngũ CBQL cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác về năng lực, 

phẩm chất theo từng vị trí công việc đảm nhiệm. CBQL có trình độ cao cấp lý 
luận chính trị là 90%. 84/89 (97,6%); CBQL khoa, bộ môn, phòng chức năng có 

trình độ chuyên môn từ thạc sĩ trở lên. 100% CBQL có trình độ ngoại ngữ đạt 

chuẩn và có trình độ tin học đạt yêu cầu; có phẩm chất đạo đức và được bổ 

nhiệm vị trí theo lĩnh vực chuyên môn được đào tạo.

Học viện có 252 giảng viên cơ hữu, trong đó có 2 GS, 33 PGS (13,9% 
trên tổng số giảng viên cơ hữu); 80 TS (31,7%); 126 ThS (50%); 11 cử nhân 

(4,4%). Các ngành đào tạo của Nhà trường đều có đủ thành phần giảng viên cơ 

hữu theo quy định mở ngành của Bộ GD&ĐT. Tại thời điểm đánh giá, tỉ lệ sinh 

viên/giảng viên quy đổi của Học viện là 15,82 sinh viên/1 GV. Đội ngũ giảng 
viên cơ hữu được phân công giảng dạy phù hợp với chuyên môn được đào tạo 

và có cơ cấu chuyên môn họp lý. Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ sau đại học 

chiếm 95,6% (241/252), trong đó 45,6% (115/252) có học vị tiến sỹ và chức 

danh PGS, GS; 50% có học vị thạc sĩ (126/252). Tại thời điểm đánh giá, cơ cấu 

đội ngũ giảng viên cơ hữu của Học viện cân đối theo thâm niên. Giảng viên có 

thâm niên giảng dạy dưới 10 năm là 109/252 (43,2%); thâm niên 10-20 năm là 

89/252 (35,3%); thâm niên trên 20 năm là 47/252 (18,6%). Đội ngũ giảng viên 

có xu hướng trẻ hóa, tuổi đời trung bình là 41 tuổi. Giảng viên dưới 30 tuối 

chiếm 12,7%; từ 30 đến 40 tuổi chiếm 42,1%; từ 41 đến 50 chiếm 25,4%; trên 

50 chiếm 19,8%.
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Học viện có 133 kỹ thuật viên, nhân viên trong đó có trình độ đại học và 

sau đại học chiếm 83,5%. Đội ngũ nhân viên, kỹ thuật viên của Học viện có CO' 

cấu phù hợp, đủ số lượng và yêu cầu chuyên môn theo ngành đào tạo, được phân 
công đủng yêu cầu công việc đảm nhận tại các phòng chức năng, các bộ phận hồ 

trợ, thư viện vv...

Trong 05 năm liền kề, Nhà trường đã chi xấp xỉ 6,5 tỉ đồng cho 409 lượt kỹ 

thuật viên, chuyên viên, nhân viên của Học viện tham gia các lớp tập huấn, bồi 

dưỡng ngắn hạn về nghiệp số nhân viên, kỹ thuật viên được cử đi học đại học là 

6 người; học cao học là 18 người. Mỗi người được đi đào tạo, bồi dưỡng trung 

bình ít nhất 01 lần/05 năm. 100% kỹ thuật viên, nhân viên đều đạt mức hoàn 

thành nhiệm vụ trở lên.

_> ■>
Tôn tại cua Tiêu chuân 5:

Học viện chưa xây dựng chiến lược riêng về phát triển nguồn nhân lực 

đáp ứng tàm nhìn, mục tiêu phát triển và nhu cầu đa dạng hóa các ngành/chuyên 

ngành đào tạo của Học viện.

Học viện chưa triến khai khảo sát đánh giá sự hài lòng của CBGV, nhân 

viên, người lao động về các hoạt động của Học viện; chưa khảo sát mức độ hài 
lòng của CBVC, giảng viên và người lao động về thái độ và chất lượng làm việc 
của CBQL và đội ngũ ký thuật viên và nhân viên của Học viện.

CBGV, nhân viên tham gia đóng góp ý kiến cho các kế hoạch, chiến lược, 

quy chế, quy định của Học viện còn hạn chế, một số ý kiến đóng góp còn chung 

chung, mang tính hình thức. Học viện chưa định kỳ hằng năm khảo sát nhu cầu 

đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của CBQL và giảng viên làm co sở để 

xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí đáp ứng nhu cầu đào tạo bồi dưỡng 
chuyên môn nghiệp vụ của CBQL và giảng viên.

Học viện có nhiều giảng viên cùng một thời điếm được phân công hướng 

dẫn học viên cao học vưọt nhiều so với quy định trong Thông tư 15/2014/TT- 

BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ GD&ĐT (thống kê năm 2017 có 6 PGS hướng
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dẫn từ 10-18 học viên; 6 PGS hướng dẫn từ 6-9 học viên; 11 TS hướng dẫn từ 4- 

9 học viên).

Tại thời điểm đánh giá, Học viện có 10% giảng viên cơ hữu chưa có 

chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo quy định; 13% chưa đạt trình độ ngoại ngữ 
đáp ứng yêu cầu về nhiệm vụ đào tạo; 4,3% (11/252) giảng viên có trình độ cử 

nhân, trong đó 08 giảng viên đang học cao học.

Đội ngũ giảng viên được trẻ hóa nhưng chưa giầu kinh nghiệm giảng dạy 

đặc biệt là kinh nghiệm trong NCKH.

Tiêu chuẩn 6: Người học

Tiêu chuẩn 7. Nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển và CGCN 

Điểm mạnh của Tiêu chuẩn 7
Học viện đã ban hành Chiến lược hoạt động khoa học giai đoạn 2016- 

2030 và các kế hoạch chi tiết hằng năm kèm theo kinh phí cho các đề tài NCKH 

của CBGV và của người học. Chiến lược hoạt động khoa học và các kế hoạch 

NCKH hằng năm của Học viện phù hợp với Sứ mạng và định hướng phát triển 
của Học viện. Trong giai đoạn 2013-2017, Học viện đã triển khai và nghiệm thu 

753 đề tài NCKH các cấp với tổng kinh phí cho các đề tài xấp xỉ 16 tỷ đồng.

Học viện đấ chủ trì, triển khai và nghiệm thu được 753 đề tài NCKH các 

cấp, trong đó có 2 đề tài cấp Nhà nước; 14 đề tài cấp Bộ; 138 đề tài cơ sở trọng 
điểm, 468 đề tài cơ sở và 131 đề tài NCKH của sinh viên, số đề tài quy đổi đã 

nghiệm thu/số giảng viên cơ hữu là 1.54/GV/5 năm (390/252). 100% đề tài của 

Học viện được nghiệm thu theo kế hoạch, không có đề tài nào phải gia hạn. 
Công tác quản lý các đề tài NCKH được thực hiện theo đúng các bước đã quy 
định. Học viện đã công bố 842 bài báo khoa học trên các tạp chí trong nước và 

quốc tế, trong đó có 20 bài báo quốc tế (với 9 bài thuộc danh mục ISI/Scopus),
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Tỷ lệ bình quân 3,34 bài báo/giảng viên cơ hữu. Học viện tổ chức thành công 07 

hội thảo khoa học quốc tế và 06 hội thảo khoa học quốc gia.
100% đề tài NCKH của Học viện đã được Hội đồng nghiệm thu công 

nhận kết quả có đóng góp mới cho khoa học. Các kết quả nghiên cứu đều có 

kiến nghị tới các cơ quan quản lý nhà nước, góp phần bổ sung cho các quan 

điểm và chính sách của Đảng và Nhà nước giải quyết các vấn đề thực tiễn trong 

phát triển kinh tế - xã hội, hoặc đóng góp trực tiếp cho xây dựng Nghị quyết của 
Đảng.

Trong 05 năm liền kề, tổng thu từ hoạt động NCKH của Học viện là 

15.995 triệu đồng, tổng chi cho đề tài NCKH của CBGV và đề tài của sinh viên 

là 14.970 triệu đồng. Học viện đã trích 20.199 triệu đồng từ các nguồn thu hợp 
pháp đầu tư cho tiềm lực KHCN. Trong các năm từ 2015 đến 2017, tổng kinh 

phí chi phát triển tiềm lực KHCN là 12.430 triệu đồng chiếm 5% tổng thu hợp 

pháp của Học viện.

Học viện có 35 đề tài NCKH đã có hỗ trợ đào tạo trình độ tiến sĩ; 128 đề 

tài cấp cơ sở và cơ sở trọng điểm gắn với đào tạo trình độ thạc sĩ. Từ việc triển 

khai các công trình NCKH các cấp trong 5 năm qua, Học viện có 20 giảng viên 

được công nhận chức danh Phó giáo sư, 51 CBGV được công nhận học vị tiến 
sĩ; 410 đề tài cấp cơ sở và cấp cơ sở trọng điểm được sử dụng kết quả nghiên 

cứu phục vụ cho việc xây dựng giáo trình, bài giảng của giảng viên cũng như 
làm tài liệu tham khảo phục vụ nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và chất 

lượng đào tạo. Hoạt động NCKH đã giúp CBGV của Học viện nâng cao năng 

lực thực tiễn, gắn với xã hội, tăng nguồn thu cho Học viện và góp phần bổ sung 
nguồn học liệu cho Học viện.

Học viện ban hành quy định về tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong các 

hoạt động khoa học và công nghệ của Học viện và phổ biến, công khai các kết 

quả NCKH của các đề tài trên cống thông tin điện tử của Học viện. Học viện đã 

phổ biến Luật sở hữu trí tuệ và các quy định về bản quyền kết quả đề tài, nhiệm 

vụ khoa học. Tính đến thời điểm đánh giá, Học viện không có hiện tượng vi 

phạm quyền tác giả và sở hữu trí tuệ.
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_ *> n p  A. __ ;__ • _ _  n p » Ạ  1 ^ __Tôn tại cua Tiêu chuan 7
Học viện chưa xây dựng kế hoạch trung hạn hoạt động NCKH của Học 

viện. Số đề tài NCKH hợp tác quốc tế của Học viện rất khiêm tốn.
Số bài báo khoa học của Học viện được công bố trên các tạp chí thuộc 

danh mục ISI/Scopus chưa tương xứng với tiềm năng của Học viện, số đề tài 

của Học viện có các đóng góp mới về lý luận và thực tiễn đối với việc phát triển 

các ngành cũng như địa phương chưa nhiều.

Trong các năm 2015, 2016, 2017, Học viện chi cho hoạt động NCKH của 

sinh viên là 395 triệu đồng (đạt 0,35% trên tổng thu học phí). Tỷ lệ chi như vậy 

chưa đạt mức quy định theo Nghị định 99/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Hoạt động NCKH phối hợp với các viện nghiên cứu, các trường đại học 
quốc tế còn rất khiêm tốn. Bên cạnh đó, việc phối hợp với các viện nghiên cứu, 
các trường đại học có các chuyên ngành mạnh như kinh tế, môi trường, xã hội - 

nhân văn và các ngành liên quan khác còn hạn chế và chưa có hệ thống.

Công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về quản lý khoa học nói 

chung, các quy định về sở hữu trí tuệ và bản quyền kết quả đề tài, nhiệm vụ 

khoa học nói riêng của Học viện chưa được rộng rãi trong toàn Học viện

Tiêu chuẩn 8: Hoạt động họp tác quốc tế 

Điểm mạnh của Tiêu chuẩn 8
Học viện có đơn vị chức năng quản lý hoạt động HTQT là Phòng HTQT. 

Học viện đã ban hành Quy Chế quản lý hoạt động HTQT của Học viện tại Quyết 

định số 1216/QĐ-HVBC&TT, ngày 4/4/2017. Chiến lược HTQT của Học viện 
được xác định trong Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền 

đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết định số 2418/QĐ-HVBC&TT 

ngày 08/7/2014) và Chiến lược phát triển Học viện đến năm 2035, tầm nhìn đến 

năm 2050 (Quyết định số 770/QĐ-HVBC&TT ngày 20/02/2017). Theo đó, mục 

tiêu HTQT với các kỳ vọng về các chương trình trao đối giảng viên, sinh viên,
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các chương trình liên kết đào tạo quốc tế và các lĩnh vực NCKH họp tác với các 

đối tác nước ngoài đã được định hướng rõ.

Các đoàn ra đoàn vào của Học viện được thực hiện theo đúng quy định 

của Học viện và các quy định liên quan của Học viện CTQGHCM và của Nhà 

nước. Các đoàn ra đều có quyết định cử đi. Toàn bộ CBGV sau khi hoàn thành 

chuyến công tác đều có bản thu hoạch theo quy định.

Công tác quản lý lưu học sinh thực hiện theo Thông tư 03/2014/TT- 

GBDĐT ngày 25/2/2014 về Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt 
Nam.

Học viện có 1 chương trình liên kết quốc tế với chuyên ngành “Cử nhân 

quốc tế Quảng cáo, Quan hệ công chúng và Truyền thông” với Đại học 

Middlesex - Vương quốc Anh”. Các chương trình liên kết đào tạo quốc tế này có 

Đe án và được Bộ GD&ĐT cho phép tại Quyết định số 1558/QĐ-BGDĐT ngày 

12/5/2016.

Học viện có 04 chưong trình họp tác bồi dưỡng với Viện Thông tin, Văn 

hóa và Du lịch (Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào); Đại học Tổng họp (Vương 

quốc Áo); Đại học Middlesex (Vương quốc Anh) và Khoa Truyền thông và Báo 

chí (Đại học Korea, Hàn Quốc); 2 chương trình trao đổi giảng viên với Đại học 

Stockhom (Thụy Điển) và Đại học Middlesex (Vương quốc Anh).

Trong giai đoạn 2013-2017, thông qua các chương trình HTQT, Học viện 

đã cử 7 giảng viên đi học nghiên cứu sinh và cao học ở nước ngoài, có 80 lượt 
người đi học tập, bồi dưỡng ngắn hạn tại (Vương quốc Anh, Vương quốc Áo, 

Singapore, Hàn Quốc, Philippines v.v... Học viện đã tổ chức 54 đoàn ra với tổng 

số 218 lượt CBGV đi công tác, trao đổi học tập ở nước ngoài, trong đó có 5 

giảng viên của Học viện sang Trường Đại học đối tác giảng dạy; 2 sinh viên của 

Học viên được sang Hàn Quốc tham gia khoá học hè. Đồng thời, các đối tác đã 
cử 83 đoàn vào với tổng số 259 lượt người đến làm việc tại Học viện, trong đó 

có 45 lượt giảng viên đến giảng dạy tại Học viện.

Trong chu kỳ KĐCLGD, Học viện đào tạo và làm Lễ tốt nghiệp cho 141 

cử nhân và 37 thạc sỹ là lưu học sinh Lào. Tại thời điểm đánh giá, Học viện

Trung tăm Kiếm định chất hrợng giáo dục - Hiệp hội Các trường ĐHCĐ Việt Nam (CEA-AVU&C)
53



đang đào tạo 94 lưu học sinh Lào, trong đó có 3 nghiên cứu sinh, 13 học viên 
cao học và 78 sinh viên đại học chính quy.

Học viện đã nhận số tiền tài trợ từ hoạt động HTQT tương đương 98.792 

USD và một số trang thiết bị tương đương 12.352 USD.

Học viện đã ký 10 văn bản thỏa thuận và biên bản ghi nhớ họp tác với các 

nước như Nga, Anh, Thái Lan, Hàn Quốc, Áo, Nhật bản v.v... trong đó đã có 9 

văn bản thỏa thuận và biên bản đã được triển khai.

Học viện có 1 đề tài NCKH cùng với các đối tác nước ngoài “Năng lực 

truyền thông như năng lực thúc đẩy sự phát triển của xã hội” họp tác với Đại 

học Tổng họp Viên - Cộng hòa Áo.
Học viện đã tổ chức 10 Hội thảo quốc tế với các đối tác nước ngoài gồm 

Áo, Liên minh châu Âu, Hàn Quốc v.v... về các chủ đề như “Báo chí trong quá 

trình toàn cầu hóa: Cơ hội, thách thức và triển vọng” phổi họp với Đại học Tổng 

họp Viên - Áo, hoặc chủ đề “Truyền thông chính sách: Kinh nghiệm Việt Nam - 

Hàn Quốc” phối họp với cơ quan Họp tác quốc tế Hàn Quốc. Học viện có 4 bài 

báo khoa học công bố chung với các đối tác nước ngoài, trong đó có 3 bài công 

bố chung với tác giả Hàn Quốc, và 1 bài công bố với tác giả Australia.

Tiêu chuẩn 9. Thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sỏ’ vật chất khác 

Điểm mạnh của Tiêu chuẩn 9

Thư viện của Học viện có 21.307 đầu sách với 85.324 bản, trong đó có 
14.995 đầu sách bằng tiếng Việt, 885 đầu sách tiếng nước ngoài, 5.427 tài liệu 

nội sinh, và trên 200 loại báo, tạp chí. Thư viện của Học viện được thiết kế có 

không gian mở, nhiều phòng đọc, hội thảo, có cửa từ để quản lý, theo dõi sách, 
tài liệu. Thư viện của Học viện được kết nối với thư viện của một số trường đại 

học khác như Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Viện Nghiên cứu Châu Âu, 

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
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Học viện có 90 phòng học với tổng diện tích là 7.543,72 m2; có 1 hội 

trường có 800 chỗ với sân khấu phục vụ cho luyện tập và biểu diễn văn nghệ và 
có 18 phòng thực hành.

Khu ký túc xá của Học viện gồm 203 phòng khép kín với diện tích 

11.954,7m2 có thể bố trí 980 chồ ở; có trạm y tế gồm 1 bác sỹ và 4 nhân viên y 

tế với 2 phòng bệnh, có đầy đủ thuốc, dụng cụ y tế phục vụ sơ cấp cứu ban đầu.

Học viện có hệ thống trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập và NCKH 

gồm 11 máy quay phim; 18 máy chụp ảnh kỹ thuật số, 5 bộ MIXER, 88 bộ âm 

ly, 107 máy chiếu. Học viện đã hợp đồng với công ty chuyên nghiệp để bảo trì, 

bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị dạy học.

Học viện có tổng số 651 máy tính, trong đó số máy tính dùng cho công 
tác quản lý là 329 máy, dùng cho giảng dạy và học tập là 322 máy; có 188 máy 

in, 107 máy chiếu.

Học viện có hệ thống cáp quang với dung lượng 150Mbps nội địa và 

4Mbps quốc tế, có đường truyền giao ban trực tuyến giữa các đơn vị trong hệ 

thống Học viện CTQGHCM. Các máy tính của Học viện được nối mạng 

internet. Học viện đã phủ sóng wifi hầu hết các khu vực trong khuôn viên Học 

viện.

Học viện đã sử dụng một số phần mềm trong công tác quản lý như phần 
mềm Quản lý Đào tạo; phần mềm Kể toán; phần mềm Quản lý công văn, lưu 
trữ; phần mềm Quản lý tài liệu số, phần mềm chấm thi trắc nghiệm v.v... Tất cả 

các phần mềm đang sử dụng đều có bản quyền.

Tổng diện tích dành cho khu làm việc của Học viện là 19.630 m2. Giám 

đốc và các Phó Giám đốc Học viện được bố trí phòng làm việc riêng có diện tích 
từ 51-73 m2. Các đơn vị chức năng được bố trí từ 3-7 phòng làm việc, trong đó 

các Trưởng phòng, ban chức năng được bố trí phòng làm việc riêng có diện tích 

từ 20-15 m2. Các khoa được bố trí từ 2-3 phòng với tổng diện tích từ 50-100m2.

Học viện có tống diện tích là 5,7310 ha, Học viện có quy hoạch tống thế. 

Các công trình kiến trúc được xây dựng theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt.
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Học viện có khuôn viên thoáng, mát, nhiều cây xanh, có hệ thống giao thông nội 

bộ thông thoáng.
Học viện có tổ bảo vệ gồm 22 người được tập huấn về chuyên môn, 

nghiệp vụ bảo vệ, PCCC. Học viện đã xây dựng phương án PCCC được cấp có 
thẩm quyền phê duyệt, thành lập các đội PCCC, xây dựng kế hoạch phòng 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và đã tổ chức diễn tập PCCC. Hằng năm, 

Học viện đã được Phòng cảnh sát PCCC của công an Tp. Hà Nội tiến hành kiểm 

tra về PCCC của Học viện. Học viện có văn bản phối họp với công an địa 

phương trong việc đảm bảo an ninh trật tự trong Học viện. Trong thời gian qua, 

không có hiện tượng mất an ninh, trật tự, cháy nố trong khuôn viên Học viện.

Tồn tại của Tiêu chuẩn 9
Học viện chưa tổ chức thấm định giáo trình theo qui định tại Thông tư 

04/2011/TT-BGDĐT ngày 28/1/2011 về Quy định việc biên soạn, lựa chọn, 

thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình giáo dục đại học.

Kinh phí dành cho mua tài liệu, sách, báo, tạp chí của Thư viện chiếm tỉ lệ 

nhỏ so với tổng kinh phí của Học viện 5 năm có tổng số là 4,602 tỉ đồng, chiếm 

0,5% tổng chi của Học viện. Việc quy định các học liệu (giáo trình) trong đê 

cương chi tiết của một số học phần chưa hợp lý (có học phần không có giáo 

trình chính, có học phần quy định tài liệu tham khảo nhưng Thư viện không có 

v.v...).
Học viện chưa có nhiều phòng để sinh viên tự học nên sinh viên phải tự 

học vào buổi tối.

Nội dung phiếu khảo sát chưa có đủ các câu hỏi có thể khai thác các thông 

tin hữu ích giúp đề xuất được các khuyến nghị nhằm cải tiến chất lượng phục vụ 
của hệ thống phòng học, phòng thực hành, trang thiết bị, thư viện v.v...

Học viện có 70 máy tính cũ đã hết khấu hao, nhưng chưa được thanh lý. 

Tốc độ đường truyền internet trong khuôn viên Học viện có lúc còn chậm, số 

chỗ ở trong khu ký túc xá chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người học có
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nguyện vọng nội trú. Học viện chưa tiến hành thẩm duyệt hệ thống PCCC tòa 

nhà Al. Một số bình chữa cháy cũ, một số không có tem kiểm định.
ồn tại:

Tiêu chuẩn 10. Tài chính và quản lý tài chính 

Điểm manh của Tiêu chuẩn 10
Học viện được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với 

đon vị sự nghiệp, tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động. Học viện đã chủ động 

tạo được các nguồn thu hợp pháp. Tất cả các nguồn thu được sử dụng theo đúng 

Luật Ngân sách Nhà nước. Các nguồn thu chi được quy định cụ thể trong Quy 
chế chi tiêu nội bộ và các quyết định thu học phí. Học viện đã xây dựng Kế 

hoạch nguồn thu giai đoạn 2014-2017, và 2018-2020 trong văn bản Chiến lược. 

Nguồn thu của Học viện đã tăng theo từng năm. Tổng thu trong 5 năm là 

945,749 tỷ đồng.

Công tác lập ké hoạch tài chính, quản lý thu chi và công khai tài chính của 

Học viện được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước và hướng dẫn của 

Học viện CTQGHCM. Công tác xây dựng kế hoạch và dự toán thu, chi NSNN 

hằng năm được đảm bảo về thời gian, đúng về nội dung, biểu mẫu và có thuyết 

minh đầy đủ. Công tác lập kế hoạch được chuẩn hoá, công khai, minh bạch, 
bằng việc áp dụng các quy trình quản lý và sử dụng các phần mềm chuyên môn 

có họp đồng bảo hành. Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra nhân dân đều nhận xét 
Nhà trường không vi phạm về thu, chi tài chính.

Công tác phân bố tài chính được thực hiện theo đúng quy trình của Nhà 

nước theo nhóm mục của Mục lục ngân sách Nhà nước và Quy chế chi tiêu nội 

bộ của Học viện. Việc phân bố tài chính về cơ bản họp lý, phục vụ cho công tác 
đào tạo, NCKH, nâng cấp csvc và nâng cao đời sống CBVC.

> *> 
r p  Ạ  Ẩ _  * _ _  r r '_ *  Ạ  I  Ạ  -%Tôn tại của Tiêu chuan 10
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Văn bản Chiến lược phát triển Học viện đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 
2050 chưa có lộ trình phát triển các nguồn thu hợp pháp. Học viện chưa ban 

hành chiến lược phát triển tài chính riêng; chưa có kế hoạch chiến lược tài chính 

dài hạn và trung hạn để tạo các nguồn thu họp pháp.
Nguồn thu từ NCKH- CGCN và dịch vụ chưa nhiều, chưa mang tính bền 

vững và chưa tương xứng với các nguồn lực của Học viện. Việc đóng góp nguồn 

tài chính của các đơn vị cấp 3 vào nguôn thu chung của Học viện còn khá hạn 

chế.

Học viện chưa lập tiêu chí đánh giá hiệu quả dự toán phân bố tài chính. 

Học viện chưa định kỳ tổ chức Hội nghị riêng về tài chính hằng năm cho các 

đơn vị thuộc Học viện và sự kết nối thông tin công khai về tài chính giữa các 

đơn vị chưa cụ thể. Học viện chưa tổ chức công tác tự kiểm tra tài chính theo kết 

luận của Kiếm toán Nhà nước.
Tỷ lệ chi cho CBGV trực tiếp làm NCKH, chi cho sinh viên NCKH và chi 

học bổng khuyến khích học tập của sinh viên khá thấp. Nhà trường chưa thực 

hiện khảo sát các đơn vị, cá nhân về hiệu quả phân bổ tài chính.

7. Các phát hiện khác trong quá trình khảo sát

Không có

8. Khuyến nghị của đoàn đối với CSGD trên cơ sở các phát hiện trong chuyến 

khảo sát

Tiêu chuẩn 1: Sứ mạng và mục tiêu của trường đại học 

Khuyến nghị của Tiêu chuẩn 1
Học viện cần rà soát, điều chỉnh và ban hành Sứ mạng, Tâm nhìn, Giá trị 

cốt lõi của Học viện trong giai đoạn 2018-2035 và định hướng phát triển học 

thuật của Học viện. Khi rà soát và điều chỉnh Sứ mạng, Học viện cần khảo sát 
rộng rãi đông đảo ý kiến của các bên liên quan và xác định rõ các nghiên cứu
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đỉnh cao và tạo ra được các nhu cầu mới của xã hội trong các lĩnh vực của báo 

chí - tuyên truyền mang tính "hàng đầu", "trọng điểm" và dẫn dắt của Học viện.

Học viện cần xác định rõ một số chỉ tiêu phù họp với Sứ mạng trong 
Chiến lược phát triển Học viện đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, đặc biệt 

là về phát triển KHCN (ví dụ: số GS, PGS, số bài báo khoa học; doanh thu từ 

KHCN, số lượng phát minh sáng chế ...).

Học viện cần tổng kết phân tích làm rõ nguyên nhân chưa đạt một số mục 

tiêu trong Chiến lược phát triển của Học viện đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 

2030; cần tổ chức hội nghị chuyên sâu với sự tham vấn của các chuyên gia để 

nghiên cứu, đánh giá việc thực hiện rà soát, chỉnh sửa mục tiêu.

Học viện cần khai thác sự đóng góp trí tuệ của CBQL, giảng viên và các 
đối tác khi xây dựng mục tiêu; cần lấy ý kiến của các cơ quan ngôn luận với quy 

mô sâu rộng để điều chỉnh mục tiêu của Học viện phù hợp với nhu cầu phát triển 

của xã hội.

Học viện cần xây dựng mục tiêu, các chỉ số phát triển của Học viện 

về đào tạo nguồn nhân lực và NCKH chất lượng cao phù họp với cuộc cách 

mạng công nghiệp 4.0 và nguồn nhân lực các ngành nghề mới về Báo chí-Tuyên 

truyền, đặc biệt hướng tới phẩm chất, năng lực, tính thích ứng của người học với 

thị trường lao động và xã hội mới.

Tiêu chuẩn 2: Tổ chức và quản lý:

Khuyến nghị của Tiêu chuẩn 2

Học viện cần nhanh chóng kiện toàn tổ chức Hội đồng Học viện và ban 
hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng.

Học viện càn rà soát, bổ sung ban hành mới các văn bản chưa cập nhật các 
quy định của Nhà nước và quy định của Học viện CTQGHCM; đồng thời cần 

định kỳ rà soát, đánh giá hiệu quả của hệ thống văn bản quản lý điều hành.

Các khoa cần kịp thời phố biến cho đội ngũ giảng viên các quy định về 

chức trách, nhiệm vụ và các yêu cầu về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học
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để mỗi giảng viên chủ động xây dựng lộ trình học tập vươn lên đạt trình độ 

chuyên môn và các tiêu chuân đối với giảng viên.
Hằng năm, các Đảng viên và cấp ủy của các Chi bộ cần được tập huấn để 

nắm chắc các quy định của Đảng về việc dìu dắt các Đảng viên dự bị và các quy 
định liên quan đến việc xét chuyển Đảng chính thức cho các Đảng viên dự bị.

Học viện cần hỗ trợ kinh phí và thời gian đế cán bộ Bộ phận ĐBCL được 

tham gia các khóa đào tạo kiểm định viên. Học viện cần kịp thời xây dựng mạng 

lưới ĐBCL bên trong để triển khai hoạt động ĐBCL của Học viện đạt kết quả 

cao hơn.

Căn cứ các định hướng và các yêu cầu/chỉ tiêu được xác định trong Chiến 

lược phát triển Học viện đến năm 2035, tầm nhìn 2050, Học viện cần kịp thời 

xây dựng kế hoạch dài hạn và trung hạn với các giải pháp đầu tư các nguồn lực 

để hiện thực hóa các định hướng và các chỉ tiêu đã được hoạch định trong Chiến 

lược phát triển.

Học viện cần có quy định về việc định kỳ kiểm tra sổ sách công văn, kịp 

thời chấn chỉnh việc đăng ký quản lý công văn đi và đến; cần nghiên cứu để bố 
trí kho lưu trữ công văn ở các tầng trên để hạn chế việc ẩm mốc và mở rộng 

thêm diện tích kho lưu trữ công văn.

Tiêu chuẩn 3. Chương trình đào tạo 

Khuyến nghị của Tiêu chuẩn 3
Khi mở ngành đào tạo mới, xây dựng mới CTĐT, Học viện cần thiết kế 

bảng khảo sát với các câu hỏi phải bao trùm được các nội dung về mục tiêu đào 

tạo, CĐR, kết cấu kiến thức...Việc khảo sát cần được thực hiện một cách chuyên 

nghiệp và bài bản; kết quả khảo sát cần được phân tích sâu theo các mục tiêu 

nhất định để đúc rút ra kết luận phục vụ cho việc mở ngành, mở CTĐT mới.

Học viện cần rà soát và có sự điều chỉnh để chuẩn hóa các CTĐT và các 

đề cương chi tiết. Học viện nên tăng thêm số học phần tự chọn để đảm bảo tính 

linh hoạt của CTĐT đáp ứng nhu cầu của người học và yêu cầu của thị trường
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lao động. Học viện cần kịp thời công khai hóa các CTĐT và CĐR trên cổng 

thông tin điện tử của Học viện theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT.

Đối với cơ sở liên kết ngoài Học viện, Học viện cần cử người chủ trì công 
tác coi thi; không nên giao khoán cho cơ sở liên kết chủ trì việc coi thi. Học viện 

nên sử dụng ngân hàng đề thi/câu hỏi thi cho hệ đào tạo VLVH.

Học viện cần rà soát Quyết định số 2384/QĐ-HVBCTT-ĐT của Học viện 

và bô sung các yêu cầu theo đúng các nội dung trong Thông tư 07/2015/TT- 

BGDĐT, Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT để bao phủ được hết các nội dung 

càn thiết và đáp ứng yêu cầu cung cấp đầy đủ thông tin cho xây dựng mới và 

hoàn thiện các CTĐT.

Học viện cần đặc biệt đầu tư nghiên cứu để điều chỉnh, đổi mới CTĐT 
khối lý luận chính trị. Kết quả phỏng vấn cho thấy, Học viện nên mở rộng hơn 

việc nghiên cứu kinh điển về Chủ nghĩa Mác-Lênin, đồng thời cập nhật những 

kết quả nghiên cứu mới của thế giới vào các môn Lý luận chính trị.

Học viện cần nghiên cứu để ký kết công nhận tín chỉ lẫn nhau giữa Học 

viện với một số trường đại học trong nước và nước ngoài.

Học viện cần xây dựng kế hoạch đăng ký KĐCL các CTĐT của Học viện 
để tự đánh giá và tiến tới đánh giá ngoài CTĐT nhằm đảm bảo tối thiểu 30% các 

CTĐT của Học viện hoàn thành việc đánh giá ngoài vào cuối năm 2020 theo 
Quy định của Bộ GD&ĐT.

Tiêu chuẩn 4. Hoat đông đào tao 

Khuyến nghị của Tiêu chuẩn 4

Học viên nên nghiên cứu đế đảm bảo sự khác biệt rõ rệt giữa các chuyên 

ngành; nên nghiên cứu để nâng cấp chuyên ngành thành ngành; để hướng tới hội 

nhập, nên tố chức đào tạo các chuyên ngành theo mô đun, mỗi chuyên ngành là 

một mô đun, người học được chọn tự do giữa các mô đun, không phân chỉ tiêu 

theo chuyên ngành. Học viện cần hướng dẫn và tiến tới tổ chức cho sinh viên thi
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chứng chỉ ngoại ngữ tại các cơ sở được phép cấp chứng chỉ Bl, B2 do Bộ 

GD&ĐT quy định.
Học viện cần nghiên cứu đế cải tiến giao diện cống thông tin điện tử đảm 

bảo việc đưa các thông tin về CTĐT, đề cương chi tiết, CĐR cố định trên mục 
ba công khai. Học viên cần xây dựng các học phàn có khối lượng từ 2-3 tín chỉ 

theo Văn bản họp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014; học 

phần có nhiều tín chỉ cần được tách ra thành “học phần 1”, “học phần 2” để đảm 

bảo người học không bị quá tải khi học

Học viện cần nghiên cứu tổ chức khảo sát hoạt động giảng dạy của giảng 

viên một cách khoa học; Phiếu khảo sát cần được chuấn hóa với các câu hỏi 

được thiết kế để thu thập các thông tin hữu ích phục vụ đúng mục tiêu khảo sát 

của từng đợt. Học viện cần có quy định về thời điếm trien khai các khảo sát, quy 

trình khảo sát và phương pháp xử lý số liệu, phân tích kết quả khảo sát và viết 
báo cáo với các khuyến nghị dựa trên các phân tích có tính khoa học để có thể 

theo dõi được sự tiến bộ trong hoạt động giảng dạy của giảng viên qua các năm. 

Việc khảo sát người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên cần được thực 

hiện ở tất cả các học phần trong từng học kỳ với tất các trình độ đào tạo trong 

Học viện.
Học viện cần xây dựng CSDL quản lý và công khai hóa thông tin văn 

bằng chứng chỉ đã cấp. Thông tin công khai hóa văn bằng cần đặt trong mục “Ba 
công khai” để thuận tiện tìm kiếm. Thông tin nên được đưa dưới dạng tra cứu 

theo từng trường thông tin khác nhau.
Học viện cần ban hành quy trình khảo sát thống nhất trong toàn Học viện 

trong đó quy định rõ mục đích và yêu cầu của từng loại khảo sát, các thời điểm 
khảo sát, chu kỳ khảo sát, các đầu mối chịu trách nhiệm khảo sát và sự phối kết 
hợp giữa các đầu mối trong việc thu thập và phân tích các kết quả khảo sát để 

đảm bảo sự kết nối giữa các thông tin thu thập và kết quả tổng họp phân tích. 

Kết quả khảo sát cần được phân tích theo các cấp độ vĩ mô (toàn Học viện) và vi 

mô tới từng giảng viên, từng CTĐT và từng ngành tùy theo mục đích của từng
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đợt khảo sát. Trên cơ sở kết quả khải sát và ý kiến các bên liên quan khác điều 

chỉnh hoạt động đào tạo, CTĐT.

Tiêu chuẩn 5. Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên 

Khuyến nghị của Tiêu chuẩn 5

Học viện cần căn cứ vào Chiến lược phát triển tổng thể Học viện để xây 

dựng chiến lược riêng về lĩnh vực phát triển nhân lực, có kế hoạch và nguồn lực 

đảm bảo việc bồi dưỡng, tuyển dụng, bổ nhiệm CBQL đáp ứng mục tiêu phát 
triến toàn diện của Học viện.

Học viện cần định kỳ khảo sát ý kiến của CBGV, nhân viên, người lao 
động một cách bài bản. Lãnh đạo Học viện cần phối họp với Ban Chấp hành 

Công đoàn, Đoàn Thanh niên và các khoa, bộ môn, phòng chức năng phổ biến, 

tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mọi CBGV và nhân 

viên trong việc tham gia đóng góp ý kiến vào các chủ trương, kế hoạch, chiến 

lược cũng như các văn bản quản lý, điều hành của Học viện.

Hằng năm, Học viện cần định kỳ khảo sát CBQL và giảng viên về nhu 

cầu và nguyện vọng được học tập bồi dưỡng làm cơ sở để đưa ra các chuyên đề, 

các lóp/khóa đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn hoặc ưu tiên cử CBGV đi học tập nâng 
cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Hằng năm, Ban Tổ chức cán bộ cần phối họp với lãnh đạo các đơn vị 

khảo sát mức độ hài lòng của CBVC, giảng viên và người lao động về thái độ hỗ 

trợ và chất lượng làm việc của CBQL Học viện. Ban Tổ chức cán bộ cần xây 

dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho các CBQL, đặc biệt là 

các CBQL trẻ hoặc CBQL mới được tuyển dụng.

Học viện cần khảo sát, đánh giá nhu cầu nguồn nhân lực để cân đối với 

quy mô tuyển sinh của Học viện hằng năm. Học viện cần cân đối điều hòa số 

lượng học viên cao học do một giảng viên hướng dẫn để bảo đảm phù họp với 

số lượng cho phép theo quy định trong Thông tư 15/2014/TT-BGD&ĐT ngày
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15/5/2014 của Bộ GDĐT để đảm bảo chất lượng hướng dẫn luận văn trình độ 

thạc sỹ.
Ban Tổ chức cán bộ cần phối hợp với lãnh đạo các đơn vị và các giảng 

viên chưa đạt chuẩn cùng xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng giúp các giảng 

viên này nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đê đạt các tiêu chuấn quy 

định. Đồng thời Học viện cần có chế độ hỗ trợ về thời gian và kinh phí, kèm 

theo chế tài họp lý để các giảng viên chưa đạt chuẩn phải phấn đấu đạt các tiêu 

chuẩn quy định trong khung thời gian đã được thống nhất chung.

Các bộ môn, các khoa của Học viện cần định kỳ hằng năm tổ chức một số 

seminar để các chuyên gia và các giảng viên giỏi chia sẻ và trao đổi bồi dưỡng 

các giảng viên trẻ về kinh nghiệm, các phương pháp và kỳ năng chuyên môn 

nghiệp vụ để nâng cao tay nghề cho đội ngũ giảng viên trẻ và các kỹ năng triển 

khai các đề tài NCKH lớn.
Học viện cần có nghiên cứu và khảo sát đánh giá nhu cầu cũng như mức 

độ hài lòng của CBGV và người học đối với hoạt động hỗ trợ của đội ngũ kỹ 

thuật viên, chuyên viên và cán bộ phục vụ của Học viện; đồng thời khảo sát nhu 

cầu học tập, phát triển của đội ngũ này để đảm bảo đáp ứng tốt các yêu cầu hoạt 

động và mục tiêu phát triển của Học viện. Học viện cần nghiên cứu và hỗ trợ, 

tạo cơ hội cho đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên được thăm quan, học tập nước 

ngoài để nâng cao nghiệp vụ cũng như trình độ ngoại ngữ.

Tiêu chuẩn 6: Người học

Tiêu chuẩn 7. Nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển và CGCN 

Khuyến nghị của Tiêu chuẩn 7
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Học viện cần kịp thời xây dựng kế hoạch KHCN trung hạn (5 năm) có lộ 

trình và các giải pháp huy động các nguồn lực để hiện thực hóa các mục tiêu 

của Chiến lược khoa học của Học viện

Học viện cần thành lập các nhóm nghiên cứu mạnh theo từng lĩnh vực 

thuộc thế mạnh của Học viện để tham gia đấu thầu các đề tài/dự án thuộc 

chương trình khoa học công nghệ quốc gia; đồng thời phối hợp với các đối tác 

nước ngoài để khai thác các dự án/chương trình tài trợ thuộc lĩnh vực truyền 

thông.

Học viện nên có chính sách khuyến khích và hỗ trợ về kinh phí và thời 

gian để động viên CBGV học nâng cao năng lực ngoại ngữ để nâng cao năng lực 

tham gia các nghiên cứu hợp tác quốc tế và công bố trên các Tạp chí Quốc tế có 
uy tín.

Học viện nên khai thác các mối quan hệ học thuật của các khoa, các 

CBGV trong Học viện với các đối tác có tiềm lực khoa học mạnh để cùng phối 

họp thành các nhóm NCKH để khai thác các nhu cầu/các vấn đề của các địa 

phương, các doanh nghiệp để xây dựng các NCKH đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

Học viện cần đảm bảo cân đối các khoản chi trong việc đầu tư phát triển 
tiềm lực KHCN, đồng thời đảm bảo trích đủ tỷ lệ chi cho hoạt động NCKH của 

sinh viên theo Nghị định 99/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Học viện cần xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh có sự phối hợp với 

các cơ sở ngoài Học viện nhằm tìm kiếm các đề tài, dự án nghiên cứu đặt hàng 
của Nhà nước, của các đơn vị, địa phương cũng như của quốc tế. Học viện cần 
có cơ chế khuyến khích cán bộ giảng viên liên kết với các tổ chức cá nhân trong 

và ngoài nước trong NCKH và đăng tải các kết quả nghiên cứu trên các tạp chí 
khoa học có uy tín.

Học viện cần có các hình thức tuyên truyền, phổ biến Luật sở hữu trí tuệ 
rộng rãi trong người học thông qua các phong trào, các sự kiện của Đoàn Thanh 

niên và Công đoàn Học viện; đồng thời hướng dẫn CBVC, giảng viên trong việc 

đăng ký sở hữu, đăng ký bản quyền kết quả NCKH.
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Tiêu chuẩn 8: Hoạt động họp tác quốc tế 

Khuyến nghị của Tiêu chuẩn 8
Học viện cần cập nhật, tham chiểu các văn bản quản lý về HTQT như 

Nghị định 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ Quy định về hợp tác, 

đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và Thông tư số 03/2014/TT- 

BGDĐT ngày 25/2/2014 của Bộ GD&ĐT về Quy chế quản lý người nước ngoài 

học tập tại Việt Nam để hoàn thiện quy chế quản lý hoạt động HTQT của Học 

viện.

Học viện cần có các hình thức tuyên truyền, phổ biến các quy định về 

HTQT của Học viện tới các CBGV, nhân viên và người học; đối với lưu học 

sinh, Học viện nên nghiên cứu hình thức phổ biến các quy định HTQT nói 

chung và các văn bản liên quan đến lưu học sinh bằng song ngữ (tiếng Việt và 
tiếng Anh) để lưu học sinh nắm bắt đầy đủ hon các quy định và những hỗ trợ 

của Học viện đối với lưu học sinh để yên tâm học tập tại Học viện.

Học viện nên nghiên cứu để phát triển chiến lược HTQT về lý luận chính 

trị, đồng thời mở rộng quan hệ HTQT với đa dạng các đối tác để khai thác thêm 

các nguồn lưu học sinh nước ngoài vào học tại Học viện, đặc biệt là lưu học sinh 

các nước trong trong khối ASEAN và sinh viên của Học viện sang học tại khuôn 
viên của các đối tác nước ngoài nhằm nâng cao vị thế HTQT của Học viện với 

các đối tác và gia tăng các nguồn thu hợp pháp cho Học viện.

Học viện nên thành lập các nhóm nghiên cứu mạnh gồm những CBGV đã 

học tập ở nước ngoài và phối hợp với các nhà khoa học trong và ngoài Học viện 
để tham gia khai thác và đấu thầu các đề tài/dự án quốc tế về các lĩnh vực thuộc 
thế mạnh của Học viện. Học viện cần có cơ chế và các chế độ khuyến khích về 

thời gian và kinh phí để CBGV có điều kiện học nâng cao và duy trì năng lực 

ngoại ngữ để có thể tham gia hoạt động HTQT và có thêm nhiều bài báo công 

bố chung với các đối tác nước ngoài.

Tiêu chuẩn 9. Thư viện, trang thiết bị học tập và CO’ sỏ' vật chất khác
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Điểm mạnh của Tiêu chuẩn 9

Thư viện của Học viện có 21.307 đầu sách với 85.324 bản, trong đó có 
14.995 đầu sách bằng tiếng Việt, 885 đầu sách tiếng nước ngoài, 5.427 tài liệu 
nội sinh, và trên 200 loại báo, tạp chí. Thư viện của Học viện được thiết kế có 

không gian mở, nhiều phòng đọc, hội thảo, có cửa từ để quản lý, theo dõi sách, 

tài liệu. Thư viện của Học viện được kết nối với thư viện của một số trường đại 

học khác như Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Viện Nghiên cứu Châu Âu, 

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Học viện có 90 phòng học với tổng diện tích là 7.543,72 m2; có 1 hội 

trường có 800 chỗ với sân khấu phục vụ cho luyện tập và biểu diễn văn nghệ và 

có 18 phòng thực hành.
Khu ký túc xá của Học viện gồm 203 phòng khép kín với diện tích 

11.954,7m2 có thể bố trí 980 chỗ ở; có trạm y tế gồm 1 bác sỹ và 3 nhân viên y 

tế với 2 phòng bệnh, có đầy đủ thuốc, dụng cụ y tế phục vụ sơ cấp cứu ban đầu.

Học viện có hệ thống trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập và NCKH 

gồm 11 máy quay phim; 18 máy chụp ảnh kỹ thuật số, 5 bộ MIXER, 88 bộ âm 

ly, 107 máy chiếu. Học viện đã hợp đồng với công ty chuyên nghiệp để bảo trì, 
bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị dạy học.

Học viện có tổng số 651 máy tính, trong đó số máy tính dùng cho công 

tác quản lý là 329 máy, dùng cho giảng dạy và học tập là 322 máy; có 188 máy 
in, 107 máy chiếu.

Học viện có hệ thống cáp quang với dung lượng 150Mbps nội địa và 

4Mbps quốc tế, có đường truyền giao ban trực tuyến giữa các đơn vị trong hệ 
thống Học viện CTQGHCM. Các máy tính của Học viện được nối mạng 
internet. Học viện đã phủ sóng wifi hầu hết các khu vực trong khuôn viên Học 

viện.

Học viện đã sử dụng một số phần mềm trong công tác quản lý như phần 

mềm Quản lý Đào tạo; phần mềm Kế toán; phần mềm Quản lý công văn, lưu 

trữ; phần mềm Quản lý tài liệu số, phần mềm chấm thi trắc nghiệm v.v... Tất cả 

các phần mềm đang sử dụng đều có bản quyền.
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Tổng diện tích dành cho khu làm việc của Học viện là 19.630 m2. Giám 

đốc và các Phó Giám đốc Học viện được bố trí phòng làm việc riêng có diện tích 
từ 51-73 m2. Các đon vị chức năng được bổ trí từ 3-7 phòng làm việc, trong đó 

các Trưởng phòng, ban chức năng được bố trí phòng làm việc riêng có diện tích 
từ 20-15 m2. Các khoa được bố trí từ 2-3 phòng với tổng diện tích từ 50-100m2.

Học viện có tông diện tích là 5,7310 ha, Học viện có quy hoạch tông thê. 

Các công trình kiến trúc được xây dựng theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt. 

Học viện có khuôn viên thoáng, mát, nhiều cây xanh, có hệ thống giao thông nội 

bộ thông thoáng.

Học viện có tổ bảo vệ gồm 22 người được tập huấn về chuyên môn, 

nghiệp vụ bảo vệ, PCCC. Học viện đã xây dựng phưcmg án PCCC được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt, thành lập các đội PCCC, xây dựng kế hoạch phòng 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và đã tổ chức diễn tập PCCC. Hằng năm, 
Học viện đã được Phòng cảnh sát PCCC của công an Tp. Hà Nội tiến hành kiểm 

tra về PCCC của Học viện. Học viện có văn bản phối hợp với công an địa 

phương trong việc đảm bảo an ninh trật tự trong Học viện. Trong thời gian qua, 

không có hiện tượng mất an ninh, trật tự, cháy nổ trong khuôn viên Học viện.

> •> 
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Học viện chưa tổ chức thẩm định giáo trình theo qui định tại Thông tư 

04/2011/TT-BGDĐT ngày 28/1/2011 về Quy định việc biên soạn, lựa chọn, 

thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình giáo dục đại học.

Kinh phí dành cho mua tài liệu, sách, báo, tạp chí của Thư viện chiếm tỉ lệ 

nhỏ so với tổng kinh phí của Học viện 5 năm có tổng số là 4,602 tỉ đồng, chiếm 
0,5% tổng chi của Học viện. Việc quy định các học liệu (giáo trình) trong đề 

cương chi tiết của một số học phần chưa họp lý (có học phần không có giáo 
trình chính, có học phần quy định tài liệu tham khảo nhưng Thư viện không có 

v.v...).

Học viện chưa có nhiều phòng để sinh viên tự học nên sinh viên phải tự 

học vào buổi tối.
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Nội dung phiếu khảo sát chưa có đủ các câu hỏi có thể khai thác các thông 

tin hữu ích giúp đề xuất được các khuyến nghị nhằm cải tiến chất lượng phục vụ 

của hệ thống phòng học, phòng thực hành, trang thiết bị, thư viện v.v...
Học viện có 70 máy tính cũ đã hết khấu hao, nhưng chưa được thanh lý. 

Tốc độ đường truyền internet trong khuôn viên Học viện có lúc còn chậm, số 

chô ở trong khu ký túc xá chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người học có 

nguyện vọng nội trú. Học viện chưa tiến hành thẩm duyệt hệ thống PCCC tòa 

nhà Al. Một số bình chữa cháy cũ, một sổ không có tem kiểm định.

Tiêu chuẩn 10. Tài chính và quản lý tài chính 

Khuyến nghị của Tiêu chuẩn 10

Học viện cần sớm xây dựng Đe án tự chủ tài chính giai đoạn 2020-2025; 

cần ban hành chiến lược phát triển tài chính kèm theo lộ trình kế hoạch trung 

hạn, dài hạn phát triển các nguồn thu họp pháp với các giải pháp để gia tăng các 

nguồn thu từ hoạt động NCKH-CGCN khai thác từ doanh nghiệp, hoạt động xã 

hội, tài trợ và HTQT.

Học viện cần rà soát, đánh giá các nguồn thu họp pháp hằng năm; khảo sát 

các đon vị trong Học viện về mức độ đáp ứng của tài chính đối với công tác đào 
tạo, NCKH và các hoạt động khác của Nhà trường.

Học viện cần xây dựng cơ chế rõ ràng về tỷ lệ trích các nguồn thu họp 

pháp của các đơn vị cấp 3 cho Học viện; cần có các giải pháp hữu hiệu để khai 

thác hiệu quả các nguồn thu họp pháp khác.

Học viện cần xây dựng tiêu chí đánh giá hiệu quả dự toán phân bổ tài chính 
của Học viện. Học viện cần đổi mới và chuẩn hóa các biểu mẫu về kế hoạch -  

tài chính; cần định kỳ hằng năm tổ chức Hội nghị tài chính cho các đơn vị thuộc 

Học viện; khảo sát hoặc phỏng vấn CBGV và các đơn vị trong Học viện về công 

tác lập kế hoạch và dự toán làm cơ sở để cải thiện công tác lập kế hoạch tài 

chính hằng năm ở các bộ phận, các đơn vị thuộc Học viện. Đặc biệt, Học viện
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cần kịp thời tổ chức công tác tự kiểm tra kế toán theo khuyến nghị của Kiểm 

toán Nhà nước.

Học viện cần đảm bảo phân bổ tài chính hợp lý để trích đủ 5% từ nguồn thu 

họp pháp cho hoạt động phát triển tiềm lực NCKH, đặc biệt là phần kinh phí 
trực tiếp cho CBGV làm NCKH và trích đủ 3% từ nguồn thu học phí, lệ phí cho 

hoạt động NCKH của người học và 8% từ nguồn thu học phí chính quy cho học 

bổng khuyến khích học tập của người học.

Học viện cần đầu tư lớn hcm cho cơ sở vật chất, mở rộng phòng học, thư 

viện, học liệu ; đồng thời cần có mức hồ trợ kinh phí hợp lý hơn để khuyến 

khích CBGV có công bố khoa học trên các tạp chí thuộc danh mục ISI. Học viện 

cần cân đối điều hòa việc giảng dạy vượt giờ giữa các giảng viên đế đảm bảo 

khối lượng vượt giờ nằm trong mức được phép.
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